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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1937/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 27 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Tổ công tác chuyên trách của TTCP (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh (qua website tỉnh);
- Lưu: VT, TH, Tổ ĐA30 tỉnh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang )


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG  - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Việc làm 



		1 

		Thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Đối với doanh nghiệp)



		2 

		Thủ tục đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp



		3 

		Thủ tục cấp giấy xác nhận việc đăng ký hợp đồng cá nhân cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài



		4 

		Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Đối với doanh nghiệp)



		II. Lĩnh vực Dạy nghề.



		1 

		Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề (ngoài công lập).



		2 

		Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề (công lập).



		3 

		Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề (ngoài công lập).



		4 

		Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề (công lập).



		5 

		Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp. Các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề



		6 

		Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp. Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên.



		7 

		Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên.



		8 

		Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề.



		9 

		Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các trường trung cấp nghề công lập và tư thục. Các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề.



		10 

		Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục. Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên.



		III. Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công



		1 

		Thủ tục cấp Sổ lao động cho người lao động.



		2 

		Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh An Giang.



		3 

		Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại An Giang.



		4 

		Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh An Giang.



		5 

		Thủ tục phê duyệt Văn bản xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm đối với các doanh nghiệp không sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu, bao gồm sản phẩm : dệt, may, da, giày và chế biến thủy sản.



		6 

		Thủ tục phê duyệt danh sách chuyển xếp lương, nâng lương và điều chỉnh lương



		IV. Lĩnh vực An toàn lao động



		1 

		Thủ tục đăng ký các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trường hợp đăng ký lần đầu.



		2 

		Thủ tục đăng ký các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trường hợp đăng ký lại.



		3 

		Thủ tục cấp phôi thẻ an toàn lao động.



		4 

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động.



		V. Lĩnh vực Người có công



		1 

		Thủ tục hưởng trợ cấp đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng).



		2 

		Thủ tục hưởng trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa).



		3 

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ.



		4 

		Thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.



		5 

		Thủ tục hưởng trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến.



		6 

		Thủ tục hưởng trợ cấp chính sách như thương binh (người bị thương không phục vụ trong quân đội, công an nhân dân).



		7 

		Thủ tục hưởng trợ cấp bệnh binh.



		8 

		Thủ tục hưởng trợ cấp bị nhiễm chất độc hoá học.



		9 

		Thủ tục hưởng trợ cấp tù, đày.



		10 

		Thủ tục hưởng trợ cấp hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.



		11 

		Thủ tục hưởng trợ cấp có công giúp đỡ cách mạng.



		12 

		Thủ tục hưởng trợ cấp một lần có công giúp đỡ cách mạng.



		13 

		Thủ tục hưởng trợ cấp tiền tuất liệt sĩ.



		14 

		Thủ tục hưởng trợ cấp có công nuôi liệt sĩ.



		15 

		Thủ tục hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ (đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác).



		16 

		Thủ tục hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng.



		17 

		Thủ tục hưởng trợ cấp một lần.



		18 

		Thủ tục hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần.



		19 

		Thủ tục hưởng mai táng phí.



		20 

		Thủ tục cấp Sổ ưu đãi trong Giáo dục, đào tạo.



		21 

		Thủ tục trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng.



		22 

		Thủ tục di chuyển hồ sơ và trợ cấp ưu đãi người có công.



		23 

		Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.



		24 

		Thủ tục cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”.



		25 

		Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng.



		26 

		Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.



		27 

		Thủ tục hưởng chính sách như thương binh đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.



		28 

		Thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh là thanh niên xung phong.



		29 

		Thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



		30 

		Thủ tục hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.



		VI. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội



		1 

		Thủ tục thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội (công lập)



		2 

		Thủ tục giải thể Trung tâm Bảo trợ xã hội (công lập)



		3 

		Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội



		4 

		Thủ tục thẩm định và giải quyết các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (trợ giúp xe lăn, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ y tế…) theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nhà tài trợ.



		5 

		Thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.



		6 

		Thủ tục trợ cấp đột xuất cho các đối tượng lang thang xin ăn và lang thang cơ nhỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 



		7 

		Thủ tục trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng



		8 

		Thủ tục hợp đồng thực hiện dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề cho người tàn tật).



		9 

		Thủ tục thanh lý hợp đồng với các tổ chức, đơn vị thực hiện dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề cho người tàn tật).



		VII. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội



		1 

		Thủ tục trợ cấp khó khăn ban đầu cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.



		2 

		Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. Đối với cơ sở thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi.





		3 

		Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. Đối với cơ sở thực hiện hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách.



		4 

		Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. Đối với cơ sở hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng và chống tái nghiện.



		5 

		Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. Đối với cơ sở hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.



		6 

		Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy.



		7 

		Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.



		8 

		Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.



		9 

		Thủ tục tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.



		10 

		Thủ tục tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm vào Trung tâm.



		11 

		Thủ tục tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma tuý, người tự nguyện vào Trung tâm chữa trị, cai nghiện.



		12 

		Thủ tục tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm đối với người bị ốm nặng, phụ nữ có thai và người mắc bệnh hiểm nghèo.



		13 

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho đối tượng đã chấp hành một nửa thời hạn ghi trong quyết định bắt buộc vào cơ sở chữa bệnh.



		14 

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho học viên đã chấp hành xong thời gian ghi trong quyết định chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm.





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG


I. Lĩnh vực Việc làm 


1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Đối với doanh nghiệp)


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và hoạt động giới thiệu việc làm.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp có ghi rõ thời hạn trả lời.


· Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm, kèm theo kế hoạch giới thiệu việc làm;


Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (có công chứng);


Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;


Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên của Doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép;


Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng (có công chứng).


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận thành lập: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (mẫu số 05). 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy phép 


· Quyết định hành chính 


· Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có địa điểm và trụ sở làm việc cho hoạt động giới thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên, nằm ở vị trí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch hoạt động của doanh nghiệp 


· Diện tích làm việc và hoạt động của doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí đủ các phòng: tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động và có trang thiết bị máy vi tính, điện thoại, máy fax, email và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng 


· Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động 


· Có ít nhất 05 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người. Người được tuyển dụng vào doanh nghiệp để hoạt động giới thiệu việc làm phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 17/3/2005.


· Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 03/7/2008.


· Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ/CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 28/7/2005.


· Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP. Có hiệu lực ngày 18/12/2008.


· Thông tư 02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006 của Ngân hàng nhà nước về hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 09/5/2006.


· Thông tư liên tịch 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 07/8/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 11/9/2007.


2. Thủ tục đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và hoạt động giới thiệu việc làm.


· Bước 2: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp có ghi rõ thời hạn trả lời.


· Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở có trách nhiệm ra thông báo việc chi nhánh được hoạt động giới thiệu việc làm. Trường hợp Sở nhận thấy chi nhánh không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật thì phải trả lời cho doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh kèm kế hoạch hoạt động giới thiệu việc làm của chi nhánh;


Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của Doanh nghiệp (có chứng thực theo quy định của pháp luật);


 Bản sao (có chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho chi nhánh sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;


 Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động giới thiệu việc làm; danh sách nhân viên của chi nhánh tại thời điểm đề nghị chấp thuận hoạt động;


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh (mẫu số 05a).


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo


· Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: Có địa điểm và trụ sở làm việc cho hoạt động giới thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên, nằm ở vị trí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 17/3/2005.


· Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 03/7/2008.


· Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ/CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 28/7/2005.


· Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP. Có hiệu lực ngày 18/12/2008.


· Thông tư 02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006 của Ngân hàng nhà nước về hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 09/5/2006.


· Thông tư liên tịch 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 07/8/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 11/9/2007.


3. Thủ tục cấp giấy xác nhận việc đăng ký hợp đồng cá nhân cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ tại Sở Lao độngThương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và có trách nhiệm trao giấy biên nhận ghi rõ thời hạn trả lời.


· Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân theo mẫu quy định. Nếu không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân.


Bản sao hợp đồng cá nhân, kèm bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật.


Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.


Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (ngày làm việc)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân (phụ lục số 07).


· Phí, lệ phí: 


· Lệ phí thẩm định, xác nhận bản cam kết về tiền lương và chi phí của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng: 16USD/1bộ hồ sơ, được quy ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm (ngày) phát sinh thu, nộp.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ký xác nhận trong bản cam kết.


· Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính: Có Hợp đồng cá nhân. Hợp đồng cá nhân bao gồm những nội dung: 


· Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ


· Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài


· Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt


· Đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động


· Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam


· Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước: 100.000 đồng/người/hợp đồng


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số: 72/2006/QH ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/7/2007.


· Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Có hiệu lực ngày 29/8/2007.


· Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Có hiệu lực ngày 25/9/2007.


· Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Có hiệu lực ngày 07/11/2007.


· Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 21/7/2008. Có hiệu lực ngày 22/8/2008. 


· Công văn số 2849/BLĐTBXH-KHTC ngày 15/8/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


4. Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Đối với doanh nghiệp)


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ gia hạn tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép hoạt động.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp có ghi rõ thời hạn trả lời.


· Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở có trách nhiệm cấp quyết định gia hạn hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm, kèm theo giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm đã được cấp.


Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp theo thời hạn giấy phép đang hoạt động và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép tiếp theo.


Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc trong thời hạn tối thiểu 36 tháng.


Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên của Doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép.


Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng (có công chứng).


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định gia hạn: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (mẫu số 07)


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép hoạt động trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là 30 ngày 


· Có địa điểm và trụ sở làm việc cho hoạt động giới thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên, nằm ở vị trí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch hoạt động của doanh nghiệp 


· Diện tích làm việc và hoạt động của doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí đủ các phòng: tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động và có trang thiết bị máy vi tính, điện thoại, máy fax, email và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng 


· Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động 


· Có ít nhất 05 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người. Người được tuyển dụng vào doanh nghiệp để hoạt động giới thiệu việc làm phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 17/3/2005.


· Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 03/7/2008.


· Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ/CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 28/7/2005.


· Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm và Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP. Có hiệu lực ngày 18/12/2008.


· Thông tư 02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006 của Ngân hàng nhà nước về hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm. Có hiệu lực ngày 09/5/2006.


II. Lĩnh vực Dạy nghề.


1. Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề (ngoài công lập).


· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục thành lập trường trung cấp nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp lại tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.


Tiếp nhận hồ sơ.


Thẩm tra hồ sơ và mời các thành viên của Hội đồng thẩm định cùng thẩm định hồ sơ thành lập trường.


Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra Quyết định (nếu hồ sơ đảm bảo đúng quy định) hoặc có văn bản trả lời đến tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.


Đề án thành lập trường trung cấp nghề.


Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng.


Dự thảo Điều lệ trường.


Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).

Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường.


Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung: 


· Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;


· Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;


· Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;


· Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

· Số lượng hồ sơ: 07 bộ.


· Thời hạn giải quyết: Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không xác định thời hạn


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Sở Tài chính;


Sở Kế hoạch – Đầu tư;


Sở tài nguyên – Môi trường;


Uỷ ban nhân dân huyện (nếu trường đặt tại huyện).


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu số 3b).

·  Đề án thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu số 4)

·  Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng (mẫu 2C)


· Dự thảo Điều lệ trường trung cấp nghề 

· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

· Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh 

· Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề.

· Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó: 


Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;


 Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất 50% và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo. 

· Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghềTiêu chuẩn thiết kế”. Cụ thể: 


Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;


Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 46 m2/chỗ thực hành;


 Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;


Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;


Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh;


 Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;


Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.

· Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định. 

· Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Vốn pháp định thành lập trường trung cấp nghề là 10 tỷ đồng Việt Nam.

· Chương trình, giáo trình dạy nghề: 


Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;


Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trường. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/6/2007.


· Quyết định 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. Có hiệu lực ngày 05/8/2009. 05/8/2009.

· Quyết định 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề. Có hiệu lực ngày 15/6/2008.


· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế". Có hiệu lực ngày 12/08/2003.


2. Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề (công lập).


· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục thành lập trường trung cấp nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp lại tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.


Tiếp nhận hồ sơ.


Thẩm tra hồ sơ và mời các thành viên của Hội đồng thẩm định cùng thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm.


Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra Quyết định (nếu hồ sơ đảm bảo đúng quy định) hoặc có văn bản trả lời đến tổ chức đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề hoàn chỉnh hồ sơ.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.


Đề án thành lập trung tâm dạy nghề.


Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc.


Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.


Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm.


Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).


·  Số lượng hồ sơ: 07 bộ.


· Thời hạn giải quyết: Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không xác định thời hạn


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Sở Tài chính;


Sở Kế hoạch – Đầu tư;


Sở tài nguyên – Môi trường;


Ủy ban nhân dân huyện (nếu trung tâm đặt tại huyện).


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu số 5a).

· Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu số 6).

· Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc (mẫu 2C).


· Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

· Quy mô đào tạo tối thiểu 150 học sinh.

· Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó: 


· Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;


· Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

· Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghềTiêu chuẩn thiết kế”


· Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;


· Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;


· Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

· Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

· Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Vốn pháp định thành lập trung tâm dạy nghề là 01 (một) tỷ đồng Việt Nam.

· Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/6/2007.


· Quyết định 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. Có hiệu lực ngày 05/8/2009. 


· Quyết định 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề. Có hiệu lực ngày 15/6/2008.


· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế". Có hiệu lực ngày 12/08/2003.


3. Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề (ngoài công lập).


· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục thành lập trường trung cấp nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp lại tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.


Tiếp nhận hồ sơ.


Thẩm tra hồ sơ và mời các thành viên của Hội đồng thẩm định cùng thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm.


Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra Quyết định (nếu hồ sơ đảm bảo đúng quy định) hoặc có văn bản trả lời đến tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.


Đề án thành lập trung tâm dạy nghề.


Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc.


Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.


Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm.


Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).


Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trung tâm;

Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn phải bổ sung: 


·  Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm;


·  Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;


·  Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm.

· Số lượng hồ sơ: 07 bộ.


· Thời hạn giải quyết: Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không xác định thời hạn.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Sở Tài chính;


Sở Kế hoạch – Đầu tư;


Sở tài nguyên – Môi trường;


Ủy ban nhân dân huyện (nếu trường đặt tại huyện)


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu số 5b)

· Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu số 6)

· Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc (mẫu 2C)


· Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm 

· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

· Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh.

· Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó: 


· Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;


· Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

· Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghềTiêu chuẩn thiết kế”


· Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;


· Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;


· Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

· Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

· Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Vốn pháp định thành lập trung tâm dạy nghề là 01 (một) tỷ đồng Việt Nam.

· Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/6/2007.


· Quyết định 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. Có hiệu lực ngày 05/8/2009. 


· Quyết định 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề. Có hiệu lực ngày 15/6/2008.


· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế". Có hiệu lực ngày 12/08/2003.


4. Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề (công lập).


· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn thủ tục thành lập trường trung cấp nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp lại tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


· Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.


· Tiếp nhận hồ sơ.


· Thẩm tra hồ sơ và mời các thành viên của Hội đồng thẩm định cùng thẩm định hồ sơ thành lập trường


· Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra Quyết định (nếu hồ sơ đảm bảo đúng quy định) hoặc có văn bản trả lời đển tổ chức đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.


Đề án thành lập trường trung cấp nghề.


Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng.


Dự thảo Điều lệ trường.


Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).

· Số lượng hồ sơ: 07 bộ.


· Thời hạn giải quyết: Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không xác định thời hạn.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Sở Tài chính;


 Sở Kế hoạch – Đầu tư;


Sở tài nguyên – Môi trường;


Uỷ ban nhân dân huyện (nếu trường đặt tại huyện)


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu số 3a).

· Đề án thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu số 4)

· Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng (mẫu 2C)


· Dự thảo Điều lệ trường trung cấp nghề 

· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

· Quy mô đào tạo tối thiểu 500 học sinh

· Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề.

· Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó: 


· Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;


· Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo. 

· Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghềTiêu chuẩn thiết kế”. Cụ thể: 


· Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;


· Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 46 m2/chỗ thực hành;


· Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;


· Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;


· Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh;


· Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;


· Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.

· Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định. 

· Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Vốn pháp định thành lập trường trung cấp nghề là 10 tỷ đồng Việt Nam.

· Chương trình, giáo trình dạy nghề: 


Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;


Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trường. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/6/2007.


· Quyết định 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. Có hiệu lực ngày 05/8/2009. 05/8/2009.

· Quyết định 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề. Có hiệu lực ngày 15/6/2008.


5. Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp. Các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


 Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.


 Tiếp nhận hồ sơ.


 Thẩm định hồ sơ.


 Thẩm định thực tế.


 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (nếu đạt yêu cầu) hoặc có văn bản trả lời yêu cầu hoàn chỉnh một số nôi dung để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.


 Bản sao quyết định thành lập;

 Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở giáo dục, doanh nghiệp;

Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động

Bản sao Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;


Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động.


Giấy tờ chứng minh các điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.


· Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: 


Sở Y tế;


Sở Giao thông Vận tải.


·  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (mẫu số 1).

· Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (Mẫu số 3)

· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; 


· Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghềTiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể: 


· Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh; 


· Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh.

· Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Các thiết bị đào tạo chính phải đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại; đảm bảo đủ số lượng đáp ứng các nghề và quy mô đào tạo đã đăng ký

· Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó: 


· Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, trên 01 giáo viên;


· Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập; 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

· Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

· Các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ: trong hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/6/2007.


· Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề. Có hiệu lực ngày 05/8/2008.


·  Quyết định 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề. Có hiệu lực ngày 26/7/2008.


· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế". Có hiệu lực ngày 12/08/2003.


6. Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp. Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.


Tiếp nhận hồ sơ.


Thẩm định hồ sơ.


Thẩm định thực tế.


Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (nếu đạt yêu cầu) hoặc có văn bản trả lời yêu cầu hoàn chỉnh một số nôi dung để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.


Bản sao quyết định thành lập;

Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở giáo dục, doanh nghiệp;

Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động

Bản sao Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;


Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động.


Giấy tờ chứng minh các điều kiện thực hiện thủ tục hành chính


· Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: 


 Sở Y tế;


 Sở Giao thông Vận tải.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (mẫu số 1).

· Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (Mẫu số 3).

· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;

· Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo;

· Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định: 


Việc xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: thời gian học nghề từ 3 tháng đến dưới 01 năm, thời gian học nghề 01 tháng tối thiểu 160 giờ, thời gian học lý thuyết tối đa 30%/ tổng thời gian học nghề; thời gian học thực hành tối thiểu 70%/ tổng thời gian học nghề.


Việc xây dựng chương trình dạy nghề thường xuyên: thời gian học nghề từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, thời gian học nghề 01 tháng tối thiểu 160 giờ, thời gian học lý thuyết tối đa 30%/ tổng thời gian học nghề; thời gian học thực hành tối thiểu 70%/ tổng thời gian học nghề.


· Các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ: trong hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/6/2007.


· Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề. Có hiệu lực ngày 05/8/2008.


· Quyết định số 212/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 27/02/2003 của Bô trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Vế việc ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề. Có hiệu lực ngày 14/3/2003.


· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế". Có hiệu lực ngày 12/08/2003.


7. Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.


Tiếp nhận hồ sơ.


Thẩm định hồ sơ.


Thẩm định thực tế.


Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (nếu đạt yêu cầu) hoặc có văn bản trả lời yêu cầu hoàn chỉnh một số nôi dung để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, gồm: 

 Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.


 Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập trường, trung tâm;

 Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động.

 Điều lệ trường trung cấp nghề hoặc Quy chế trung tâm dạy nghề đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

 Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động.


 Giấy tờ chứng minh các điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.


· Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: 


Sở Y tế;


Sở Giao thông Vận tải.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (mẫu số 1).

· Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động (mẫu số 2).

· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;

· Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo;

· Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định: 


· Việc xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: thời gian học nghề từ 3 tháng đến dưới 01 năm, thời gian học nghề 01 tháng tối thiểu 160 giờ, thời gian học lý thuyết tối đa 30%/ tổng thời gian học nghề; thời gian học thực hành tối thiểu 70%/ tổng thời gian học nghề.


· Việc xây dựng chương trình dạy nghề thường xuyên: thời gian học nghề từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, thời gian học nghề 01 tháng tối thiểu 160 giờ, thời gian học lý thuyết tối đa 30%/ tổng thời gian học nghề; thời gian học thực hành tối thiểu 70%/ tổng thời gian học nghề.


· Các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ: trong hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/6/2007.


· Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề. Có hiệu lực ngày 05/8/2008. 


· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế". Có hiệu lực ngày 12/08/2003.


· Quyết định số 212/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 27/02/2003 của Bô trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Vế việc ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề. Có hiệu lực ngày 14/3/2003.


8. Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.


Tiếp nhận hồ sơ.


Thẩm định hồ sơ.


Thẩm định thực tế.


Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (nếu đạt yêu cầu) hoặc có văn bản trả lời yêu cầu hoàn chỉnh một số nôi dung để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, gồm: 

Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.


Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập trường, trung tâm;

Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động.

Điều lệ trường trung cấp nghề hoặc Quy chế trung tâm dạy nghề đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động.


Giấy tờ chứng minh các điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.


· Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: 


Sở Y tế;


Sở Giao thông Vận tải.


·  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (mẫu số 1).

· Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động (mẫu số 2).

· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; 


· Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghềTiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể: 


· Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh; 


· Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh.


· Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Các thiết bị đào tạo chính phải đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại; đảm bảo đủ số lượng đáp ứng các nghề và quy mô đào tạo đã đăng ký;


· Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó: 


Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, trên 01 giáo viên;


Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập; 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.


· Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


· Các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ: trong hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/6/2007.


· Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề. Có hiệu lực ngày 05/8/2008. 


· Quyết định 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề. Có hiệu lực ngày 26/7/2008.


· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế". Có hiệu lực ngày 12/08/2003.


9. Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các trường trung cấp nghề công lập và tư thục. Các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề.


· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.


Tiếp nhận hồ sơ.


Thẩm định hồ sơ.


Thẩm định thực tế.


Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (nếu đạt yêu cầu) hoặc có văn bản trả lời yêu cầu hoàn chỉnh một số nôi dung để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.


Bản sao Quyết định thành lập hoắc Quyết định cho phép thành lập trường, trung tâm dạy nghề.


Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động.

Bản sao điều lệ trường trường trung cấp nghề hoặc quy chế trung tâm dạy nghề đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt.


Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động.


Giấy tờ chứng minh các điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.


· Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: 


Sở Y tế;


Sở Giao thông Vận tải.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (mẫu số 1).

· Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động (mẫu số 2).

· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; 


· Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghềTiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể: 


· Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh; 


· Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh.


· Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Các thiết bị đào tạo chính phải đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại; đảm bảo đủ số lượng đáp ứng các nghề và quy mô đào tạo đã đăng ký


· Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó: 


Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, trên 01 giáo viên;


Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập; 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.

Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


· Các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ: trong hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/6/2007.


· Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề. Có hiệu lực ngày 05/8/2008.


· Quyết định 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề. Có hiệu lực ngày 26/7/2008.


· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế". Có hiệu lực ngày 12/08/2003.


10. Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục. Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên.


· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Tổ chức đến liên hệ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề. Sau khi hoàn thành hồ sơ nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Hướng dẫn hồ sơ cần nộp đồng thời cung cấp biểu mẫu.


Tiếp nhận hồ sơ.


Thẩm định hồ sơ.


Thẩm định thực tế.


Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (nếu đạt yêu cầu) hoặc có văn bản trả lời yêu cầu hoàn chỉnh một số nôi dung để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.


Bản sao Quyết định thành lập hoắc Quyết định cho phép thành lập trường, trung tâm dạy nghề.


Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động.

Bản sao điều lệ trường trường trung cấp nghề hoặc quy chế trung tâm dạy nghề đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt.


Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động.


Giấy tờ chứng minh các điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.


· Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: 


Sở Y tế;


Sở Giao thông Vận tải.


·  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (mẫu số 1).

· Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động (mẫu số 2).

· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;

· Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo;

· Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định.


Việc xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: thời gian học nghề từ 3 tháng đến dưới 01 năm, thời gian học nghề 01 tháng tối thiểu 160 giờ, thời gian học lý thuyết tối đa 30%/ tổng thời gian học nghề; thời gian học thực hành tối thiểu 70%/ tổng thời gian học nghề.


Việc xây dựng chương trình dạy nghề thường xuyên: thời gian học nghề từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, thời gian học nghề 01 tháng tối thiểu 160 giờ, thời gian học lý thuyết tối đa 30%/ tổng thời gian học nghề; thời gian học thực hành tối thiểu 70%/ tổng thời gian học nghề.


· Các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ: trong hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực ngày 01/6/2007.


· Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề. Có hiệu lực ngày 05/8/2008. 


· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế". Có hiệu lực ngày 12/08/2003.


· Quyết định số 212/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 27/02/2003 của Bô trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Vế việc ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề. Có hiệu lực ngày 14/3/2003.


III. Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công


1. Thủ tục cấp Sổ lao động cho người lao động.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Nhận hồ sơ

Doanh nghiệp mua sổ lao động và tờ khai cấp sổ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; điền đầy đủ thông tin theo quy định và nộp sổ và tờ khai cấp sổ lại cho Sở.


· Bước 2: Xử lý hồ sơ

Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ :


· Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ đúng theo quy định. 


· Nếu hồ sơ hợp lệ thì cho số sổ lao động, ngày, tháng, năm cấp sổ và ghi vào sổ theo dõi, trình lãnh đạo Sở ký. 


· Bước 3: Trả kết quả


Sở Lao động Thương binh và Xã hội trao sổ lao động, tờ khai cho doanh nghiệp.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


02 tờ khai cấp sổ lao động của từng người lao động.


Sổ lao động của từng người lao động.


Công văn đề nghị cấp sổ lao động kèm theo danh sách trích ngang số người đề nghị cấp sổ lao động theo mẫu (do Bộ Lao độngThương binh và Xã hội ban hành); gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để mua sổ và tờ khai; sau khi ghi vào tờ khai và sổ lao động hoàn chỉnh nộp lại Sở để phê duyệt.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Danh sách số người đề nghị cấp sổ lao động. 


· Tờ khai cấp sổ lao động.


· Sổ lao động của từng người lao động. 


· Phí, lệ phí: 


· Phí mua sổ lao động và tờ khai là: 6.500 đồng/1 bộ. 


·  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ lao động có phê duyệt của lãnh đạo Sở


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 533/LĐTBXH-QĐ ngày 31/5/1994 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý sổ lao động. Có hiệu lực ngày 31/5/1994.


· Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/5/1994 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Sổ lao động. Có hiệu lực ngày 31/5/1994.


· Thông báo ngày 12/12/2008 của nhà Xuất bản Lao động Xã hội (Bộ Lao độngThương binh và Xã hội) về giá bán sổ lao động và tờ khai.


2. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh An Giang.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Nhận hồ sơ 


Người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho cho người nước ngoài tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp, tổ chức đóng trụ sở chính để xin cấp giấy phép lao động.


· Bước 2. Xử lý hồ sơ

Phòng Lao động Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thẩm định tính pháp lý của hồ sơ: Nếu hợp lệ, ghi vào giấy phép lao động theo mẫu quy định của Bộ.


· Bước 3. Trả kết quả


Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp và có trách nhiệm giao cho người lao động nước ngoài.


Sau khi người lao động được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội một bản sao hợp đồng lao động đã giao kết.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép doanh nghiệp được tuyển lao động là người nước ngoài (nếu thuộc đối tượng quy định).


Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc phía đối tác phía Việt Nam.


Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo quy định tại điểm 1 Mục II Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008.


 Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động không cần phải có Phiếu đăng ký dự tuyển lao động mà thay vào đó là văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó nêu rõ thời gian người nước ngoài đã tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp nước ngòai cử sang.


 Đối với người lao động nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng lao động về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,…, nhà cung cấp cấp dịch vụ thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động không cần phải có Phiếu đăng ký dự tuyển lao động mà thay vào đó là hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.


 Đối với người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động không cần phải có Phiếu đăng ký dự tuyển lao động mà thay vào đó là giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam 


 Các giấy tờ nêu trên được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (mẫu số 1) 


· Lý lịch tự thuật của người nước ngoài (mẫu số 2) 


· Công văn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 4) 


· Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài (đối với đối tượng không phải cấp giấy phép lao động (mẫu số 8) 


·  Phí, lệ phí: 


·  Lệ phí cấp giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép. 


·  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Lý lịch tư pháp của người lao động do Sở Tư pháp cấp (nếu đã ở Việt Nam trên 06 tháng) hoặc được cấp ở nước ngoài. 


·  Phiếu khám sức khỏe của người lao động tại các trung tâm y tế tỉnh hoặc trung ương (nếu đã ở Việt Nam trên 01 năm) hoặc được cấp ở nước ngoài. 


·  Bằng cấp hoặc xác nhận tay nghề,…Riêng cầu thủ bóng đá thì phải có bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền kề trước đó. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 12/4/2008.


· Quyết định 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 27/8/2005.


· Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 09/7/2008.


3. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại An Giang.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Nhận hồ sơ

Người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi 01 (một) bộ hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp, tổ chức đóng trụ sở chính để xin cấp giấy phép lao động.


· Bước 2. Xử lý hồ sơ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định tính pháp lý của hồ sơ: Nếu hợp lệ, ghi vào giấy phép lao động theo mẫu quy định của Bộ.


· Bước 3. Trả kết quả


Sau khi người lao động được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội một bản sao hợp đồng lao động đã giao kết.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu số 5 (do Bộ Lao độngThương binh và Xã hội ban hành).


Bản sao hợp đồng lao động hoặc văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài tiếp tục làm việc ở Việt Nam (có xác nhận của người sử dụng lao động).


Giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 05) 


· Phí, lệ phí: 


·  Lệ phí gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/1 giấy phép.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 12/4/2008.


· Quyết định 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 27/8/2005. (Hết hiệu lực).


· Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 09/7/2008.


4. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh An Giang.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Nhận hồ sơ

Người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp, tổ chức đóng trụ sở chính để xin cấp lại giấy phép lao động.


· Bước 2. Xử lý hồ sơ

Sở Lao động - Thương binh và xã hội thẩm định tính pháp lý của hồ sơ: Nếu hợp lệ, ghi vào giấy phép lao động theo mẫu quy định của Bộ.


· Bước 3. Trả kết quả


Sau khi người lao động được cấp lại giấy phép lao động, người sử dụng lao độn2耀và người lao động nước ngoài có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội một bản sao hợp đồng lao động đã giao kết.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (mẫu số 6).


Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc của đối tác phía Việt Nam (mẫu số 7)


Giấy phép lao động bị hỏng. Trường hợp bị mất giấy phép lao động người nước ngoài phải có văn bản giải trình về việc bị mất giấy phép lao động.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người lao động. (mẫu số 6) 


· Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (mẫu số 7). 


·  Phí, lệ phí: 


·  Lệ phí cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/01 giấy phép. 


·  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 12/4/2008.


· Quyết định 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 27/8/2005. 


· Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 09/7/2008.


5. Thủ tục phê duyệt Văn bản xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm đối với các doanh nghiệp không sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu, bao gồm sản phẩm : dệt, may, da, giày và chế biến thủy sản.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Nhận hồ sơ

Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Xử lý hồ sơ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:


·  Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.


·  Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn.


Chuyên viên Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về việc làm thêm giờ của doanh nghiệp.


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Bước 5: Trả kết quả


Đại diện có doanh nghiệp nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Văn bản thỏa thuận với từng người lao động làm thêm giờ. 


Phương án làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.


Văn bản xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp.


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp tiếp nhận thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ (mẫu số 1). 


·  Công văn xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm (mẫu số 2). 


·  Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm (mẫu số 3). 


·  Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Bằng


· Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào văn bản về việc làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 109/2003/NĐ-CP ngày 03/6/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Có hiệu lực ngày 01/01/2003.


· Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Có hiệu lực ngày 01/01/1995.


· Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện làm theo giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 14/7/2003.


6. Thủ tục phê duyệt danh sách chuyển xếp lương, nâng lương và điều chỉnh lương


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Nhận hồ sơ

Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Xử lý hồ sơ 


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:


· Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.


· Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn.


Chuyên viên Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thẩm định tính pháp lý của hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt danh sách.


Mang hồ sơ giao cho văn phòng đóng dấu và lưu lại 01 (một) bản;


· Bước 5: Trả kết quả 


· Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Công văn đề nghị chuyển xếp lương, nâng lương, điều chỉnh lương (đơn vị tự soạn thảo). 


Danh sách theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-UB ngày 02/02/1999 về việc đề nghị chuyển xếp lương, nâng lương và điều chỉnh lương.


· Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách đề nghị chuyển xếp lương, nâng lương hoặc điều chỉnh lương. 


·  Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước. Có hiệu lực ngày 04/01/2005.


· Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 22/01/2005.


· Quyết định số 151/QĐ-UB ngày 02/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 450/QĐ.UB.TC về phân cấp ký quyết định lương. Có hiệu lực từ ngày 02/02/1999.


· Quyết định 450/QĐ.UB.TC ngày 01/11/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


IV. Lĩnh vực An toàn lao động


1. Thủ tục đăng ký các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trường hợp đăng ký lần đầu.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc trực tiếp tại Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động- Thương và Xã hội tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được phiếu kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lưu tờ khai đăng ký và ghi vào sổ đăng ký.


· Cách thức thực hiện: Tại cơ sở cơ quan hành chính.


· Qua bưu điện.


· Fax/thư điện tử.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Tờ khai đăng ký theo mẫu.


Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (bản photocoppy).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Không xác định thời hạn.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lưu tờ khai đăng ký và ghi vào sổ đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6004: 1995).

· Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6004: 1995).

· Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thuỷ tĩnh) (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153: 1996).

· Bể (xi téc) và thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hoá lỏng hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153: 1996).

· Hệ thống lạnh các loại (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6104: 1996), trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, không khí; hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5 kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3.

· Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158 và 6159: 1996).

· Các đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

· Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần cần trục bánh xích, cần trục đường sắt, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục công xôn, cần trục thiếu nhi.

· Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo.

· Cổng trục: Cổng trục, nửa cổng trục.

· Trục cáp chở hàng; trục cáp chở người; trục cáp trong các máy thi công, trục tải giếng nghiêng; cáp treo vận chuyển người.

· Pa lăng điện; Palăng kéo tay có tải trọng từ 1.000 kg trở lên.

· Xe tời điện chạy trên ray.

· Tời điện dùng để nâng tải, kéo tải theo phương nghiêng; bàn nâng, sàn nâng dùng để nâng người.

· Tời thủ công có tải trọng từ 1.000 kg trở lên.

· Máy vận thăng nâng hàng; máy vận thăng nâng hàng kèm người; máy vận thăng nâng người.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007. Có hiệu lực ngày 01/01/1995.


· Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có hiệu lực ngày 01/01/1995.


· Nghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có hiệu lực ngày 01/01/2003.1/2003.


· Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn Thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Có hiệu ngày 21/3/2008.


2. Thủ tục đăng ký các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trường hợp đăng ký lại.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc trực tiếp tại tại Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động- Thương và Xã hội tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được phiếu kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lưu tờ khai đăng ký và ghi vào sổ đăng ký.


· Cách thức thực hiện: Tại cơ sở cơ quan hành chính.


· Qua bưu điện.


· Fax/thư điện tử.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Tờ khai đăng ký theo mẫu.


Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (bản photocoppy).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Không xác định thời hạn.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lưu tờ khai đăng ký và ghi vào sổ đăng ký.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Khi chuyển đổi sở hữu đối tượng.


· Khi chuyển vị trí lắp đặt đối tượng.


· Sau khi cải tạo, sửa chữa làm thay đổi kết cấu chịu áp lực, thông số của đối tượng đã đăng ký.


· Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6004: 1995).

· Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6004: 1995).

· Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thuỷ tĩnh) (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153: 1996).

· Bể (xi téc) và thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hoá lỏng hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153: 1996).

· Hệ thống lạnh các loại (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6104: 1996), trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, không khí; hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5 kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3.

· Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158 và 6159: 1996).

· Các đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

· Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, cần trục đường sắt, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục công xôn, cần trục thiếu nhi.

· Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo.

· Cổng trục: Cổng trục, nửa cổng trục.

· Trục cáp chở hàng; trục cáp chở người; trục cáp trong các máy thi công, trục tải giếng nghiêng; cáp treo vận chuyển người.

· Pa lăng điện; Palăng kéo tay có tải trọng từ 1.000 kg trở lên.

· Xe tời điện chạy trên ray.

· Tời điện dùng để nâng tải, kéo tải theo phương nghiêng; bàn nâng, sàn nâng dùng để nâng người.

· Tời thủ công có tải trọng từ 1.000 kg trở lên.

· Máy vận thăng nâng hàng; máy vận thăng nâng hàng kèm người; máy vận thăng nâng người.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007. Có hiệu lực ngày 01/01/1995.


· Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có hiệu lực ngày 01/01/1995.


· Nghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có hiệu lực ngày 01/01/2003.


· Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn Thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Có hiệu ngày 21/3/2008.


3. Thủ tục cấp phôi thẻ an toàn lao động.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ tại Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp hồ sơ, thực hiện nghiệp vụ hành chính.


· Bước 3: Cơ sở nhận kết quả tại Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Bản đề nghị cấp thẻ an toàn lao động;


Danh sách công nhân đã được tổ chức huấn luyện về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;


Tài liệu huấn luyện cho người lao động.


· Số lượng: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Giá tiền thẻ an toàn lao động: 2000 đồng /thẻ 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phôi thẻ


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị tổ chức huấn luyện cho người lao động. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 có hiệu lực ngày 01/01/1995.


· Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có hiệu lực ngày 01/01/1995.


· Nghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có hiệu lực ngày 01/01/2003.


· Nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. Có hiệu lực ngày 15/5/2004.


· Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có hiệu lực ngày 23/01/2006.


4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi thông báo đến cơ sở.


· Bước 2: Trên cơ sở thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở nộp hồ sơ đăng ký tham gia lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 3: Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp hồ sơ, thực hiện nghiệp vụ hành chính.


· Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động.


Cấp giấy chứng nhận huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động.


· Bước 5: Cơ sở nhận giấy chứng nhận huấn luyện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện:


· Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Qua đường bưu điện.


· Qua Fax.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Danh sách đăng ký tham gia lớp huấn luyện.


· Số lượng: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không  


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị tổ chức huấn luyện cho người sử dụng lao động. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 có hiệu lực ngày 01/01/1995.


· Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có hiệu lực ngày 01/01/1995.


· Nghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có hiệu lực ngày 01/01/2003.


· Nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. Có hiệu lực ngày 15/5/2004.


· Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Có hiệu lực ngày 23/01/2006.


V. Lĩnh vực Người có công


1. Thủ tục hưởng trợ cấp đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng).


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Vụ Tổ chức các Bộ, Ban, Ngành (gọi chung là cơ quan tổ chức) lập hồ sơ các trường hợp đủ điều kiện trình Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ hoặc Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương xét ra quyết định công nhận và chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người có công đang cư trú.


· Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Tiếp nhận danh sách và quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Vụ Tổ chức các Bộ, Ban, Ngành chuyển đến;


Đăng ký quản lý và ra quyết định trợ cấp, phụ cấp; lập phiếu trợ cấp, phụ cấp và thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định. 


Chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 3. Đối tượng nhận Quyết định và số tiền trợ cấp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;


Quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi ;


Phiếu trợ cấp, phụ cấp.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội;


Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Vụ Tổ chức các Bộ, Ban, Ngành;


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đã tham gia tổ chức cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 11/7/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/10/2005.


· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006. 


· Thông tư 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 02/02/2007.


2. Thủ tục hưởng trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa).


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Vụ Tổ chức các Bộ, Ban, Ngành (gọi chung là cơ quan tổ chức) lập hồ sơ các trường hợp đủ điều kiện trình Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ hoặc Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương xét ra quyết định công nhận và chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người có công đang cư trú.


· Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Tiếp nhận danh sách và quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám 1945 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Vụ Tổ chức các Bộ, Ban, Ngành chuyển đến;


Đăng ký quản lý và ra quyết định trợ cấp, phu cấp; lập phiếu trợ cấp, phụ cấp và thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định. 


Chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 3. Đối tượng nhận Quyết định và số tiền trợ cấp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám 1945;


Quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi ưu đãi;


Phiếu trợ cấp, phụ cấp.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.


Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Vụ Tổ chức các Bộ, Ban, Ngành.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.


· Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó. 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đứng đầu một tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã hoặc thoát ly hoạt động cách mạng kể từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 11/7/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/10/2005. 


· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


· Thông tư 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 02/02/2007.


3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng Công ty 91 (gọi chung là cơ quan Trung ương), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có người hy sinh có trách nhiệm: 


Lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1, mục II Phần I Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Lập tờ trình kèm theo danh sách trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” gởi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”;


Chuyển đến cơ quan Trung ương, cấp tỉnh có người hy sinh.


· Bước 3. Cơ quan có người hy sinh chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” kèm hồ sơ liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú.


· Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Tiếp nhận hồ sơ liệt sĩ và Bằng “Tổ quốc ghi công” do các cơ quan chuyển đến.


 Ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất; lập phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sĩ và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 


Chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công”, Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố để phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức báo tử và thực hiện chế độ ưu đãi.


· Bước 5. Thân nhân liệt sĩ nhận Bằng “Tổ quốc ghi công”, Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Giấy báo tử (do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền theo quy định cấp)


Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ của Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp xã;


Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất;


Phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sĩ.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận Bằng và hồ sơ).


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


·  Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Phải thuộc một trong các trường hợp sau đây: 


· Chiến đấu hoặc trực tiếp chiến đấu;


· Trực tiếp đấu tranh chínhntrị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;


· Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;


· Làm nghĩa vụ quốc tế;


· Đấu tranh chống tội phạm;


· Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;


· Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn;


· Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết vì vết thương tái phát.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 11/7/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/10/2005.


· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


4. Thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm: 


Lập danh sách những Bà mẹ thuộc đối tượng tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức có liên quan của xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác minh danh sách đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của địa phương mình;


Chuyển hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố: 


Giúp Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, rà soát việc lập danh sách ở xã, phường, thị trấn, đối chiếu danh sách liệt sĩ đang quản lý; 


Phối hợp cùng các cơ quan liên quan thẩm tra, xác minh, tổng hợp và gởi hồ sơ lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Tiếp nhận hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố chuyển đến;


Kiểm tra danh sách của xã, phường, thị trấn và ý kiến của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;


Căn cứ hồ sơ liệt sĩ đang quản lý, kiểm tra biên bản và bản khai của cơ sở để bổ sung hoàn chỉnh danh sách;


Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan Thi đua - Khen thưởng tỉnh rà soát thống nhất số liệu, danh sách về từng Bà mẹ;


Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của tỉnh xem xét và đề nghị công nhận đối với từng Bà mẹ ;


Tổng hợp danh sách và hoàn chỉnh thủ tục đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” gởi Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước quyết định;


Gởi hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu IX, Bộ Quốc phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;


 Sau khi nhận được Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” từ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chuyển sang, ra quyết định trợ cấp hàng tháng (đối với Bà mẹ còn sống) hoặc trợ cấp một lần (đối với Bà mẹ đã từ trần) và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 


Chuyển Bằng và Huy chương “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố để báo cáo với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ trao tặng.


· Bước 4. Bà mẹ hoặc thân nhân đang đảm nhiệm việc thờ cúng Bà mẹ nhận Bằng và Huy chương “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần tại Uỷ ban nhân dân địa phương hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, biên bản xác minh (nếu có) và biên bản xét đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”do Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn lập;


Bằng “Tổ quốc ghi công” của từng liệt sĩ do gia đình liệt sĩ cung cấp;


Danh sách đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và công văn đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;


Tờ trình của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kèm theo danh sách những Bà mẹ được đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;


Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của Chủ tịch nước;


Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Số lượng hồ sơ: 08 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được quyết định công nhận của Chủ tịch nước).


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


·  Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai đề nghị tuyên dương danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có 02 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;


· Có 02 con mà cả 02 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 01 con mà người con đó là liệt sĩ;


· Có từ 03 con trở lên là liệt sĩ;


· Có 01 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh ngày 29/8/1994 quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Có hiệu lực ngày 01/12/1994.


· Nghị định số 176/CP ngày 20/10/1994 về việc thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Có hiệu lực ngày 01/12/1994.

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


· Công văn số 4879/LĐ-TBXH ngày 11/11/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 176/CP.


5. Thủ tục hưởng trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Người có công hoặc thân nhân (trong trường hợp được truy tặng): 


Lập bản khai kèm bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang hoặc bản sao Anh hùng lao động trong kháng chiến;


Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố; 


· Bước 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách gởi lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.


· Bước 4. Đối tượng hoặc thân nhân nhận Quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc trợ cấp một lần tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai về người có công;


Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang hoặc bản sao Anh hùng lao động trong kháng chiến;


Quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc trợ cấp một lần;


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận Bằng và hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai về người có công 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 


· Được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lao động vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất phục vụkháng chiến.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 11/7/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/10/2005.


· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


6. Thủ tục hưởng trợ cấp chính sách như thương binh (người bị thương không phục vụ trong quân đội, công an nhân dân).


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;


· Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và giới thiệu giám định thương tật; 


· Bước 3. Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh căn cứ vào giấy chứng nhận bị thương để giám định thương tật và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động;


· Bước 4. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ biên bản giám định thương tật ra Quyết định công nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật, lập phiếu trợ cấp thương tật và thực hiện chế độ ưu đãi;


· Bước 5. Đối tượng nhận Quyết định công nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Giấy chứng nhận bị thương (do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp);


Biên bản Giám định thương tật của Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh;


Quyết định cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;


Phiếu trợ cấp thương tật. 


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Phải thuộc một trong các trường hợp sau đây: 


· Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;


· Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh để lại thương tích thực thể;


· Làm nghĩa vụ quốc tế;


· Đấu tranh chống tội phạm;


· Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;


· Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 11/7/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/10/2005.


· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


7. Thủ tục hưởng trợ cấp bệnh binh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh tật và giới thiệu giám định; 


· Bước 2. Hội đồng Giám định y khoa Quân đội hoặc Công an căn cứ vào giấy chứng nhận bệnh tật để giám định và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động;


· Bước 3. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an căn cứ biên bản giám định bệnh tật ra Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp, lập phiếu trợ cấp bệnh tật, chuyển hồ sơ bệnh binh đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi bệnh binh cư trú.;


· Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.


· Bước 5. Đối tượng hưởng trợ cấp bệnh tật tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Giấy chứng nhận bệnh tật (do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp);


Biên bản Giám định bệnh tật của Hội đồng Giám định Y khoa Quân đội hoặc Công an;


Quyết định cấp Giấy chứng nhận và trợ cấp bệnh binh của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ;


Phiếu trợ cấp thương tật. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Cơ quan của bệnh binh.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Phải thuộc một trong các trường hợp sau đây: 


· Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;


· Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 03 năm trở lên;


· Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chưa đủ 03 năm nhưng có đủ 10 năm trở lên công tác trong Quân đội, Công an nhân dân;


· Đã công tác trong Quân đội, Công an nhân dân đủ 15 năm nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí;


· Làm nghĩa vụ quốc tế;


· Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 11/7/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực ngày 01/10/2005.


· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


8. Thủ tục hưởng trợ cấp bị nhiễm chất độc hoá học.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng (hoặc thân nhân) nhận bản khai tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố;


· Bước 2. Đối tượng (hoặc thân nhân) ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bản khai cá nhân, kèm theo một trong các giấy tờ theo quy định và đem nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.


· Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 


Xác nhận các yếu tố trong bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học hoặc thân nhân của họ;


Niêm yết công khai danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học tại trụ sở trong thời hạn 15 ngày;


Hội đồng xác nhận người có công của xã, phường, thị trấn họp xem xét từng trường hợp, lập biên bản và danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học;


Chuyển danh sách đề nghị kèm hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Kiểm tra, lập danh sách những người bị mắc bệnh, tật theo Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học/dioxin của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;


Trình Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cấp giấy chứng nhận đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đủ điều kiện;


Chuyển danh sách kèm theo hồ sơ những người đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi do bị nhiễm chất độc hoá học về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu danh sách và hồ sơ những người đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi do bị nhiễm chất độc hoá học của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến;


Giới thiệu đối tượng đến Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để kết luận tình trạng bệnh, tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. 


Ra quyết định trợ cấp, lập phiếu trợ cấp ưu đãi và chuyển quyết định trợ cấp về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 6. Đối tượng nhận Quyết định trợ cấp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai cá nhân (theo mẫu).


01 trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến như: lý lịch, quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường .


01 trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh, tật như: biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa tỉnh; giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt 02 chi dưới;


Giấy xác nhận tình trạng vô sinh (nếu có) của Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn;


Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của Uỷ ban nhân cấp xã, phường, thị trấn.


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân.


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Đối tượng gồm: 


Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam.


Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực lượng Công an nhân dân.


Cán bộ, công nhân, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể chính trị xã hội khác.


Thanh niên xung phong tập trung.


Dân công


Công an xã, dân quân, du kích, tự vệ, cán bộ thôn, ấp, xã, phường


· Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học.


· Bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hoá học.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 22/5/2009.


9. Thủ tục hưởng trợ cấp tù, đày.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng nhận bản khai tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố;


· Bước 2. Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bàn khai cá nhân đính kèm 01 trong các giấy tờ theo quy định và đem nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 


· Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ các giấy tờ theo quy định để xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm hồ sơ những người đủ điều kiện về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ chuyển lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp một lần và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 6. Đối tượng nhận nhận Quyết định và số tiền trợ cấp một lần tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai cá nhân (theo mẫu).


Bản sao 01 trong các giấy tờ như: lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù. 


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân (mẫu số 8-TĐ1)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy báo lĩnh tiền


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


10. Thủ tục hưởng trợ cấp hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng nhận bản khai tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện,thị xã, thành phố;


· Bước 2. Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bản khai cá nhân đính kèm bản sao 01trong các giấy tờ theo quy định và đem nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 


· Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ các giấy tờ theo quy định để xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm theo hồ sơ chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ gởi lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận danh sách, hồ sơ; thẩm định hồ sơ, ra quyết định trợ cấp một lần và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 6. Đối tượng nhận Quyết định và số tiền trợ cấp một lần tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai cá nhân (theo mẫu).


Bản sao 01 trong các giấy tờ như: Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân (mẫu số 9-KC1).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy báo lĩnh tiền


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


11. Thủ tục hưởng trợ cấp có công giúp đỡ cách mạng.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng nhận bản khai tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 2. Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bản khai cá nhân đính kèm bản sao 01 trong những giấy tờ theo quy định và nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 


· Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ các giấy tờ theo quy định để chứng nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm hồ sơ gởi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ theo quy định gởi lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận danh sách, thẩm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 6. Đối tượng nhận Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai (theo mẫu).


Bản sao 01 trong những giấy tờ sau đây: 


Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”.


Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến. 


Giấy xác nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân (người có công giúp đỡ cách mạng) (mẫu số 10-CC1-A).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và Giấy báo lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


12. Thủ tục hưởng trợ cấp một lần có công giúp đỡ cách mạng.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Thân nhân người có công nhận bản khai tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 2. Thân nhân người có công ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu vào bản khai, kèm theo bản sao 01 trong những giấy tờ theo quy định và đem nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.


· Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ các giấy tờ theo quy định để chứng nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm hồ sơ gởi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ theo quy định gởi lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận danh sách, thẩm tra hồ sơ, ra quyết định trợ cấp cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 6. Thân nhân người có công nhận Quyết định trợ cấp một lần tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai (theo mẫu); 


Bản sao 01 trong những giấy tờ sau đây: 


Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước”.


Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến.


Giấy xác nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến của cơ quan Thi đua Khen thưởng.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng đã từ trần (mẫu số 10-CC1-B)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).


· Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.


· Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và Giấy báo lĩnh tiền. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


13. Thủ tục hưởng trợ cấp tiền tuất liệt sĩ.


·  Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng nhận mẫu đơn tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 


· Bước 2. Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn và đem đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để chứng thực vào đơn.


·  Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào danh sách số gia đình liệt sĩ đang quản lý tại địa phương và những thân nhân chủ yếu của liệt sĩ để chứng nhận vào đơn. 


· Bước 4. Thân nhân liệt sĩ nộp đơn (kèm bản sao giấy chứng minh nhân dân) tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thanh phố nơi cư trú. 


· Bước 5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ và có công văn đề nghị giải quyết trợ cấp kèm hồ sơ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc đang quản lý, ra quyết định trợ cấp hàng tháng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 7. Đối tượng nhận Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn (theo mẫu).


Bản sao giấy chứng minh nhân dân.


· Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố


Ủy ban nhân dân cấp xã.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất. (mẫu số 03-LS6).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ.


· Vợ hoặc chồng liệt sĩ (không tái giá).


· Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.


· Con liệt sĩ từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học.


· Con liệt sĩ bị bệnh, tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp tiền tuất vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 20/6/2006.


14. Thủ tục hưởng trợ cấp có công nuôi liệt sĩ.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng nhận mẫu đơn tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 


· Bước 2. Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn và đem nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để chứng thực vào đơn.


·  Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào Giấy xác nhận về trường hợp nuôi dưỡng liệt sĩ của những người lân cận và họ tộc của liệt sĩ để chứng nhận vào đơn. Họp xét công nhận và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công nuôi liệt sĩ; chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ, lập danh sách và có công văn đề nghị giải quyết trợ cấp kèm hồ sơ chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận các hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thẩm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc đang quản lý; ra quyết định trợ cấp tuất liệt sĩ hàng tháng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 6. Đối tượng nhận Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị (theo mẫu).


Giấy xác nhận của những người lân cận (theo mẫu).


Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” và giấy chứng minh nhân dân.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày sau khi họp xét giải quyết. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xét trợ cấp có công nuôi liệt sĩ. (mẫu 03-LS 7)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã thực sự nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn dưới 16 tuổi, đối xử như con đẻ.


· Thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 20/6/2006.


15. Thủ tục hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ (đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác).

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng nhận mẫu đơn tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 


· Bước 2. Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn và đem nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để chứng thực vào đơn.


·  Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào Giấy xác nhận của gia đình liệt sĩ hoặc đại diện gia tộc, họ hàng của liệt sĩ để chứng nhận vào đơn. Họp xét công nhận và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá hoặc lấy vợ khác (có biên bản họp); chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ, lập danh sách và có công văn đề nghị giải quyết trợ cấp kèm hồ sơ chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, tiếp nhận các hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đối chiếu với hồ sơ gốc đang quản lý; ra quyết định trợ cấp tuất liệt sĩ hàng tháng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 6. Đối tượng nhận Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị (theo mẫu).


Giấy xác nhận của họ tộc liệt sĩ (theo mẫu).


Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị (bản photo).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày sau khi họp xét giải quyết 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố


Ủy ban nhân dân cấp xã


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ (đối với vợ liệt sĩ tái giá hoặc chồng liệt sĩ có vợ khác) (mẫu 03-LS10)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng: 


· Đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành;


· Chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống;


· Được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 20/6/2006.


16. Thủ tục hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng nhận mẫu đơn tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố hoặc tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 


· Bước 2. Đối tượng ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong đơn và đem nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để chứng thực vào đơn.


·  Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào hoàn cảnh, sức khoẻ, tuổi đời của thân nhân liệt sĩ để chứng nhận vào đơn. Họp xét công nhận và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (có biên bản họp); chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ, tiến hành xác minh (có biên bản), lập danh sách và có công văn đề nghị giải quyết trợ cấp kèm hồ sơ chuyển lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, tiếp nhận các hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đối chiếu với hồ sơ gốc đang quản lý; ra quyết định trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng hàng tháng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 6. Đối tượng nhận Quyết định trợ cấp tiền tuất liệt sĩ nuôi dưỡng hàng tháng tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị (theo mẫu).


Bản sao giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày, sau khi họp xét giải quyết.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


PhòngLao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xét trợ cấp tuất liệt sĩ nuôi dưỡng. (mẫu số 03 – LS 9)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ đang sống cô đơn không nơi nương tựa.


· Thân nhân của 02 liệt sĩ trở lên.


· Con liệt sĩ mồ côi từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học


· Con liệt sĩ mồ côi bị bệnh, tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp nuôi dưỡng vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 20/6/2006.


17. Thủ tục hưởng trợ cấp một lần.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Thân nhân (hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật) nhận bản khai tại Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố. 


· Bước 2. Thân nhân (hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật) ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bản khai và nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 


· Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra, đối chiếu giấy tờ với bản chính, xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố. 


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra , lập danh sách những hồ sơ hợp lệ và chuyển lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra danh sách và đối chiếu với hồ sơ gốc đang lưu trữ để tránh việc giải quyết trùng lặp.


· Bước 6. Thân nhân (hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật) nhận Quyết định và tiền trợ cấp một lần tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai (theo mẫu); 


Bản sao 01 trong những giấy tờ sau đây: 


Kỷ niệm chương bị địch bắt tù, đày.


Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.


Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinhđối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.


· Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 


Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng (đã chết trước ngày 01/01/1995) (mẫu số 11-TT)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và Giấy báo lĩnh tiền 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


18. Thủ tục hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Thân nhân người có công nhận bản khai tại Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố. 


· Bước 2. Thân nhân người có công ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bản khai và đem nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để chứng nhận vào bản khai.


· Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào danh sách số người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại địa phương và giấy chứng tử đã cấp cho thân nhân người có công từ trần để chứng nhận vào bản khai. 


· Bước 4. Thân nhân người có công nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thanh phố nơi cư trú. 


· Bước 5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ và lập phiếu báo giảm kèm hồ sơ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, ghép bản khai, giấy chứng tử, phiếu báo giảm vào hồ sơ gốc đang quản lý; ra quyết định giải quyết chế độ mai táng phí và 03 tháng trợ cấp đối với thân nhân người có công từ trần.


· Bước 7. Thân nhân người có công từ trần nhận chế độ mai táng phí và 03 tháng trợ cấp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai (theo mẫu).


Giấy chứng tử. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng (đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần) (mẫu số 12A-TT).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy báo lĩnh tiền trợ cấp.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


19. Thủ tục hưởng mai táng phí.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Thân nhân người có công nhận bản khai tại Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố. 


· Bước 2. Thân nhân người có công ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bản khai và đem đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để chứng nhận.


· Bước 3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào danh sách số người có công đã hưởng trợ cấp một lần tại địa phương và giấy chứng tử đã cấp cho thân nhân người có công từ trần để chứng nhận vào bản khai. 


· Bước 4. Thân nhân người có công nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thanh phố nơi cư trú. 


· Bước 5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ và lập phiếu báo giảm kèm hồ sơ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, ghép bản khai, giấy chứng tử, phiếu báo giảm vào hồ sơ gốc đang quản lý; ra quyết định giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân người có công từ trần.


· Bước 7. Thân nhân người có công nhận chế độ mai táng phí tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai (theo mẫu);


Giấy chứng tử. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng (đã hưởng trợ cấp một lần từ trần) (mẫu số 12B-TT)


·  Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy báo lĩnh tiền


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


20. Thủ tục cấp Sổ ưu đãi trong Giáo dục, đào tạo.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng nhận tờ khai tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố hoặc tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu;


· Bước 2. Đối tượng đem hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được xác nhận vào Tờ khai.


· Bước 3. Đối tượng nộp hồ sơ (bản khai và bản sao giấy khai sinh) tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra bản khai, đối chiếu hồ sơ người có công, lập 02 bản danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (kèm bản khai và bản sao giấy khai sinh) gởi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, xét duyệt danh sách đề nghị cấp sổ; ra Quyết định và cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi; chuyển Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm Quyết định cấp sổ và 01 danh sách đề nghị cấp sổ đã được xét duyệt về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đề nghị cấp sổ.


· Bước 6. Đối tượng nhận Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo và Sổ ưu đãi trong Giáo dục, đào tạo tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Tờ khai (theo mẫu);


Bản sao giấy khai sinh;


Giấy xác nhận của nhà trường đang theo học.


02 tấm ảnh 3 x 4


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp Sổ ưu đãi trong Giáo dục, đào tạo (mẫu số 01ƯĐGD)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.


· Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sĩ; con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 20/6/2006.


· Thông tư liên tịch 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Có hiệu lực ngày 20/12/2006.


21. Thủ tục trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng nhận Tờ khai tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương. Ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu;


· Bước 2. Đối tượng đem hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được xác nhận vào Tờ khai.


· Bước 3. Đối tượng nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu danh sách chi trả; lập danh sách người có công với cách mạng được trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (kèm theo Tờ khai, giấy chỉ định của cơ sở y tế) gởi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


·  Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đang quản lý để xét duyệt danh sách; ra Quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và cấp Sổ theo dõi; chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đề nghị để giao cho đối tượng được hưởng.


· Bước 6. Đối tượng nhận Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Tờ khai (theo mẫu);


Giấy chỉ định của cơ sở y tế (trường hợp không có trong hồ sơ);


02 tấm ảnh (2 x3);


Thẻ thương binh hoặc giấy chứng nhận người có công với cách mạng (bản photo).


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. 


· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Quyết định hành chính


· Danh sách trợ cấp và Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.


· Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945.


· Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng.


· Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.


· Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến.


· Thương binh; Bệnh binh.


· Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.


· Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến.


· Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “có công với nước”.


· Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 20/6/2006.


· Thông tư liên tịch 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 22/12/2006.


22. Thủ tục di chuyển hồ sơ và trợ cấp ưu đãi người có công.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng làm đơn (hoặc giấy) đề nghị di chuyển hồ sơ nêu rõ lý do kèm theo bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới (hoặc bản sao sổ tạm trú dài hạn tại nơi cư trú mới), đem đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú để được giới thiệu đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2. Đối tượng nộp đơn kèm bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới (hoặc bản sao sổ tạm trú dài hạn tại nơi cư trú mới) và giấy giới thiệu của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận đơn, bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới (hoặc bản sao sổ tạm trú dài hạn tại nơi cư trú mới), kiểm tra và đối chiếu lại hồ sơ lưu trữ, cấp giấy giới thiệu di chuyển kèm theo toàn bộ hồ sơ (bản gốc) được niêm phong và giao trực tiếp cho người có công.


· Bước 4. Người có công (hoặc thân nhân người có công) ký nhận trực tiếp hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bàn giao.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn (hoặc giấy) đề nghị di chuyển chế độ ưu đãi.


Bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới (hoặc bản sao sổ tạm trú dài hạn tại nơi cư trú mới).


Giấy giới thiệu di chuyển và hồ sơ gốc.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn (hoặc giấy) đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công (đối tượng phải có đơn hoặc giấy đề nghị)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ (kèm 01 bộ hồ sơ gốc).


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi nơi cư trú hoặc tạm trú dài hạn tại nơi khác.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


· Thông tư 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 02/02/2007.


23. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng: 


Nhận mẫu đơn tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 


Ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu và nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Bước 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đối tượng cư trú: 


Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả; 


Xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại;


Lập danh sách, kèm toàn bộ hồ sơ gởi về Sở.


· Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : 


Tiếp nhận danh sách và hồ sơ ;


Kiểm tra và đối chiếu với hồ sơ đang lưu trữ;


Cấp lại Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh;


Chuyển Giấy chứng nhận về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đề nghị cấp lại. 


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đối tượng cư trú: 


Thu hồi phiếu hẹn ngày trả kết quả.


Trao Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh (được cấp lại) cho đối tượng;


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu);


Bản sao tờ cớ mất giấy tờ (nếu bị mất) hoặc giấy chứng nhận cũ (nếu bị hư hỏng, rách.), nếu là thương binh hoặc bệnh binh thì nộp 02 ảnh (2 x 3).


· Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. (mẫu số 15)


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Xuất trình phiếu hẹn hoặc giấy chứng minh nhân dân.


· Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh bị hư hỏng, rách.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


24. Thủ tục cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng: 


Nhận mẫu đơn tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 


Ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu và nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Bước 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đối tượng cư trú: 


Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ ; 


Xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại;


Lập danh sách, kèm toàn bộ hồ sơ gởi về Sở.


· Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : 


Tiếp nhận danh sách và hồ sơ ;


Kiểm tra và đối chiếu với hồ sơ đang lưu trữ;


Lập danh sách (kèm tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh);


Gởi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cấp lại. 


· Bước 4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Tiếp nhận tờ trình, danh sách đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”; 


Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”; 


Chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Tiếp nhận Bằng “Tổ quốc ghi công”;


Chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để cấp lại cho gia đình liệt sĩ;


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu);


Bằng “Tổ quốc ghi công” cũ (nếu bị hư hỏng, rách nát, mối mọt ăn.).


· Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Bằng “Tổ quốc ghi công”.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”. 


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bằng “Tổ quốc ghi công” bị hư hỏng, rách nát, mối mọt ăn hoặc bị thất lạc.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 10/12/2007.


25. Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng (hoặc thân nhân): nhận bản khai tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố. Ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu.


·  Bước 2. Đối tượng (hoặc thân nhân) đem hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để xác nhận vào bản khai.


·  Bước 3. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú kiểm tra và xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương và chuyển danh sách kèm hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố .


· Bước 4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra đối tượng thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế; lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ người có công với cách mạng đang quản lý ; lập danh sách người được cấp thẻ bảo hiểm y tế ; đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế; chuyển thẻ bảo hiểm y tế về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 7. Người có công (hoặc thân nhân) nhận thẻ bảo hiểm y tế tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Bản khai (theo mẫu);


Bản sao giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận người có công với cách mạng.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế (mẫu số 13-BHYT)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế: 


· Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.


· Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.


· Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


· Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.


· Anh hùng lao động trong kháng chiến.


· Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.


· Bệnh binh.


· Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.


· Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.


· Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế


· Người có công giúp đỡ cách mạng.


· Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.


· Con của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng.


· Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.


· Con của thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng bảo hiểm y tế vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên


· Người được hưởng trợ cấp phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên an dưỡng tại gia đình. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 20/6/2006.


· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006.


26. Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng (hoặc thân nhân): nhận đơn tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố. Ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Sau đó, nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Bước 2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 


 Kiểm tra lại danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế và đối chiếu thẻ bảo hiểm y tế với giấy chứng minh nhân dân của đối tượng.


Xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế và lập danh sách kèm theo hồ sơ chuyển về Sở.


· Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Kiểm tra, đối chiếu danh sách người có công được cấp thẻ bảo hiểm y tế.


Lập danh sách đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế và gởi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.


Nhận thẻ bảo hiểm y tế từ Bảo hiểm xã hội tỉnh và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Bước 4. Đối tượng (hoặc thân nhân) nhận thẻ bảo hiểm y tế (được cấp lại) tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi nộp hồ sơ.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn (theo mẫu).


Thẻ Bảo hiểm y tế cũ (nếu có).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. (mẫu số 13A)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Xuất trình giấy chứng minh nhân dân.


· Sai sót họ, tên, năm sinh.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Có hiệu lực ngày 15/9/2006. 


· Công văn hướng dẫn số 114/SLĐTBXH-NCC ngày 26/3/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


27. Thủ tục hưởng chính sách như thương binh đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Thanh niên xung phong bị thương:


Lập bản khai cá nhân, có xác nhận và đề nghị của cơ quan, đơn vị đang công tác hoặc trưởng thôn, xóm, đường phố nơi đang cư trú;


Đính kèm theo một trong các giấy tờ cũ để chứng minh là thanh niên xung phong như: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong; giấy khen; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong;


Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương như: Phiếu chuyển thương, chuyển viện, bệnh án, giấy ra viện, phiếu sức khoẻ;


Nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú.


· Bước 2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:


Họp Hội đồng xác nhận xã, phường, thị trấn để xem xét trường hợp bị thương và lập biên bản đề nghị xác nhận, cấp giấy chứng nhận chứng nhận bị thương;


Chuyển hồ sơ đến Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn.


· Bước 3. Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn:


Kiểm tra hồ sơ, xác nhận và lập danh sách những người đủ điều kiện;


Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương đối với thanh niên xung phong (Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn, Bộ Giao thông - Vận tải) 


· Bước 4. Tỉnh Đoàn, Bộ Giao thông -Vận tải:


Tỉnh Đoàn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy chứng nhận bị thương đối với thanh niên xung phong khi bị thương thuộc quyền quản lý của cấp tỉnh và của Trung ương Đoàn hiện đang cư trú tại địa phương. Bộ Giao thông - Vận tải cấp giấy chứng nhận bị thương đối với thanh niên xung phong khi bị thương thuộc quyền quản lý sử dụng của Bộ Giao thông - Vận tải.


Giới thiệu thanh niên xung phong đi giám định thương tật;


Chuyển toàn bộ hồ sơ đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 


· Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 


Tiếp nhận hồ sơ thanh niên xung phong do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chuyển đến.


Kiểm tra toàn bộ nội dung các giấy tờ trong hồ sơ thương tật của thanh niên xung phong. 


Lập danh sách chuyển về Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn những hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thông báo công khai cho nhân dân biết trong thời gian 15 ngày.


Hoàn tất thủ tục giải quyết quyền lợi đối với thanh niên xung phong và lưu trữ hồ sơ theo quy định. 


Thông báo cho cơ quan giới thiệu thanh niên xung phong đi giám định thương tật biết, đồng thời chuyển Quyết định trợ cấp về Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố nơi thanh niên xung phong đang cư trú.


· Bước 6. Thanh niên xung phong nhận Quyết định trợ cấp tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội nơi cư trú. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai cá nhân;


Giấy tờ chứng nhận là thanh niên xung phong;


Biên bản đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh của Hội đồng xác nhận xã, phường, thị trấn nơi thanh niên xung phong đang cư trú;


Giấy xác nhận và đề nghị của Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn;


Giấy chứng nhận bị thương (do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền theo quy định cấp);


Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương được xác lập trong thời kỳ phục vụ trong lực lượng thanh niên xung phong có ghi nhận tình trạng thương tật như: Phiếu chuyển thương, chuyển viện, bệnh án, giấy ra viện, phiếu sức khoẻ;


Biên bản giám định thương tật do Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền cấp;


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.


·  Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Huyện đoàn, Thành Đoàn;


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân khi bị thương 


·  Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Người tham gia lực lượng thanh niên xung phong tập trung trong kháng chiến từ ngày 15/7/1954 đến ngày 30/4/1975 (bao gồm cả thanh niên xung phong làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh ở miền bắc thời kỳ 1955- 1964). 


· Được tổ chức theo đội hình đại đội, đội, tổng đội hoặc phân đội, tiểu đội do Trung ương Đoàn, Bộ Giao thông -Vận tải trực tiếp quản lý hoặc do Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập và quản lý. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Có hiệu lực ngày 29/4/1999.


· Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 09/6/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến. Có hiệu lực ngày 15/7/2003.


28. Thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh là thanh niên xung phong.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn và Bộ Giao thông vận tải:


Xem xét cấp giấy báo tử và lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh là thanh niên xung phong theo quy định tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1, mục II Phần I Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.


+ Lập tờ trình kèm theo danh sách trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” gởi đến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.


· Bước 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:


Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”;


Chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” đến Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn hoặc Bộ Giao thông –Vận tải nơi gởi hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ.


· Bước 3. Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn hoặc Bộ Giao thông –Vận tải chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công” kèm hồ sơ liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú.


· Bước 4. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội:


Tiếp nhận hồ sơ liệt sĩ và Bằng “Tổ quốc ghi công” do các cơ quan chuyển đến.


Ra quyết định trợ cấp tiền tuất; lập phiếu trợ cấp tiền tuất và lưu trữ hồ sơ theo quy định.


Chuyển Bằng “Tổ quốc ghi công”, Quyết định trợ cấp tiền tuất về Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố để phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức báo tử và thực hiện chế độ ưu đãi.


· Bước 5. Thân nhân thanh niên xung phong được công nhận liệt sĩ nhận Bằng “Tổ quốc ghi công”, Quyết định trợ cấp tiền tuất tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn phát hiện và đề nghị của gia đình, kèm theo bản sao các giấy tờ liên quan đến người hy sinh và giấy chứng nhận của hai đồng đội cùng Tiểu đội, Phân đội hoặc Đội biết rõ về trường hợp hy sinh;


Biên bản đề nghị xác nhận liệt sĩ của hội đồng xác nhận xã, phường, thị trấn nơi gia đình thanh niên xung phong cư trú;


Giấy xác nhận và đề nghị của huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn;


Giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ (do Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn hoặc Bộ Giao thông –Vận tải cấp theo thẩm quyền);


Giấy chứng nhận tình hình thân nhân gia đình liệt sĩ của Chủ tịch Uỷ ban nhân xã, phường, thị trấn;


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận Bằng và hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


·  Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Liên lạc Cựu thanh niên xung phong, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn; 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


·  Thanh niên xung phong tập trung trong kháng chiến từ ngày 15/7/1950 đến 30/4/1975 (bao gồm cả thanh niên xung phong làm nhiệm vụ khắc phục hậu qủa chiến tranh ở miền Bắc thời kỳ 1955- 1964) thuộc một trong các trường hợp sau đây:


Chiến đấu hoặc trực tiếp chiến đấu;


Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;


Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;


Làm nghĩa vụ quốc tế;


Đấu tranh chống tội phạm;


Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;


Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn;


Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết vì vết thương tái phát. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Có hiệu lực ngày 29/4/1999.


· Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 09/6/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến. Có hiệu lực ngày 15/7/2003.

29. Thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng:


Nhận bản khai tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố;


Ghi đầy đủ nội dung yêu cầu trong bản khai cá nhân kèm theo các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc; giấy tờ có liên quan (nếu có);


Nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.


· Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:


Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng chế độ. Phân loại hồ sơ đối tượng theo 03 nhóm: có giấy tờ gốc, có giấy tờ liên quan và không có giấy tờ. Triển khai xét duyệt theo 03 bước;


Tổ chức Hội nghị liên tịch thôn (tập thể)để xem xét, xác nhận và đề nghị chế độ một lần cho từng nhóm đối tượng;


Tổng hợp danh sách và hồ sơ đối tượng do các Trưởng thôn báo cáo và đề nghị Hội Cựu chiến binh họp xét, xác nhận đối tượng;


Tổ chức Hội nghị Hội đồng chính sách công khai xét duyệt các đối tượng do các thôn báo cáo và Hội Cựu chiến binh đã cho ý kiến bằng văn bản;


Niêm yết danh sách đối tượng đã được xét duyệt tại các thôn, ấp, trụ sở Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) trong thời hạn 15 ngày;


Tổng hợp, lập danh sách báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội);


Tổ chức xác nhận theo đề nghị của đối tượng hiện đang cư trú tại địa phương khác để hưởng chế độ;


Tiến hành xác minh, tổng hợp báo cáo các trường hợp chưa rõ đối tượng, thời gian được tính hưởng chế độ hoặc các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết đang có khiếu nại, tố cáo.


Theo dõi việc nhận, tổ chức chi trả công khai chế độ của đối tượng; thông báo kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.


· Bước 3. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố:


Ban Chỉ huy Quân sự: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, thẩm định, tổng hợp và báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Bộ Quốc phòng giải quyết (quân nhân, công nhân viên quốc phòng, dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật quốc phòng).


Công an: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, thẩm định, tổng hợp và báo cáo Công an tỉnh danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Bộ Công an giải quyết (công an nhân dân, công nhân viên công an, lực lượng mật công an).


Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, thẩm định, tổng hợp và báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết (cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong).


· Bước 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, tổng hợp danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Bộ Quốc phòng giải quyết (quân nhân, công nhân viên quốc phòng, dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật quốc phòng) và kinh phí chi trả báo cáo Quân khu IX (qua Cục Chính trị).


Công an tỉnh: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, tổng hợp danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Bộ Công an giải quyết (công an nhân dân, công nhân viên công an, lực lượng mật công an) và kinh phí chi trả báo cáo lên Bộ Công an (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng).


Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, tổng hợp danh sách các đối tượng được hưởng thuộc thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết (cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong) và kinh phí chi trả báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí chi trả cho đối tượng.


· Bước 5. Thực hiện chi trả trợ cấp một lần:


Sau khi tiếp nhận được kinh phí chi trả trợ cấp từ Trung ương chuyển về, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chuyển kinh phí về Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố để thực hiện cấp phát cho đối tượng ở địa phương.


· Bước 6. Đối tượng nhận số tiền trợ cấp một lần tại Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, thị, thành nơi cư trú.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản khai cá nhân hoặc thân nhân (có chứng nhận của cơ quan , đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú).


Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc:


· Bản sao lý lịch đảng viên (nếu là đảng viên);


· Bản sao lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có);


· Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


Giấy tờ liên quan: các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như:


Quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ ..


Huân, Huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác.


Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe..


Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng bảo hiểm xã hội một lần.


Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 45 ngày 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

· Bản khai cá nhân;


· Bản khai thân nhân. 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


·  Quân nhân, công an nhân nhân, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng.


· Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu và hoạt động tại chiến trường B, C, K trong khoảng từ ngày 30/4/1975 trở về trước nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc.


· Thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được cử vào chiến trường B, C, K hoặc khi đi chiến trường hưởng sinh hoạt phí sau đó trở thành người hưởng lương trong chiến trường từ ngày 30/4/1975 trở về trước.


· Cán bộ dân chính đảng hoạt động ở miền Nam (bao gồm cán bộ xã, phường) trực tiếp tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975.


· Dân quân ở miền Bắc được tổ chức thành đơn vị tập trung, thường xuyên, trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu do cấp huyện, tỉnh tổ chức, quản lý hoặc giao cho cấp xã quản lý nhưng được tổ chức theo yêu cầu tác chiến của huyện, tỉnh trong khoản thời gian từ tháng 8/1964 đến tháng 01/1973.


·  Du kích ấp, xã ở miền Nam (bao gồm cả du kích mật); lực lượng mật do các tổ chức đảng, quân sự, công an có thẩm quyền tổ chức, giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến tháng 4/1975 đã về gia đình, hiện không thuộc diện người đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng chế độ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Có hiệu lực ngày 03/12/2005.


· Quyết định 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Có hiệu lực ngày 29/12/2007.

· Thông tư liên tịch 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Có hiệu lực ngày 25/01/2006.


· Thông tư liên tịch 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc sủa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Có hiệu lực ngày 21/3/2008.

30. Thủ tục hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Thân nhân liệt sĩ làm đơn (hay giấy) đề nghị đi thăm viếng mộ hoặc đơn (hay giấy) đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, kèm theo một trong các giấy tờ sau:


Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;


Giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ. 


· Đem đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để xác nhận.


· Sau đó, đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ.


· Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:


Đối với thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng mộ liệt sĩ:


·  Đón tiếp, hướng dẫn và giúp đỡ để thân nhân đi đến nghĩa trang thăm viếng mộ liệt sĩ;


· Căn cứ giấy xác nhận và hỗ trợ tiền ăn của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội nơi quản lý nghĩa trang, Sở giải quyết hỗ trợ tiền đi lại (vé ô tô, tàu ngồi) theo mức giá vé của phương tiện công cộng từ nghĩa trang nơi án táng liệt sĩ về nơi cư trú.


Đối với thân nhân đến di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê nhà:


· Căn cứ vào đơn (hoặc giấy) đề nghị di chuyển hài cốt của thân nhân liệt sĩ và giấy giới thiệu của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết việc di chuyển, xác nhận hài cốt đã được di chuyển.


· Yêu cầu Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội nơi quản lý nghĩa trang hỗ trợ kinh phí cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ và tiền ăn, tiền đi lại (vé ô tô, tàu ngồi) theo mức giá vé của phương tiện công cộng từ nghĩa trang nơi án táng liệt sĩ về nơi cư trú. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn (hoặc giấy) đề nghị đi thăm viếng mộ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú).


Giấy giới thiệu thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú;


Giấy báo tử;


Giấy uỷ quyền (nếu có);


Giấy chứng minh nhân dân của những thân nhân đế thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội nơi quản lý nghĩa trang liệt sĩ.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận  


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


  Phải thuộc đối tượng sau đây:


· Cha mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ (gọi chung là thân nhân liệt sĩ);


· Người được thân nhân liệt sĩ uỷ quyền (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã). 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ. Có hiệu lực ngày 25/02/2007.

· Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ. Có hiệu lực ngày 29/02/2008.

VI. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội


1. Thủ tục thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội (công lập)


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập tờ trình thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề án thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội


· Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy chế hoạt động của cơ sở Bảo trợ xã hội


· Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và xã hội thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh


· Bước 5: Quyết định thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chánh 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội


Đề án thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội


Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở BTXH


Quy chế hoạt động của cơ sở Bảo trợ xã hội


Văn bản thẩm định của Sở Lao động - Thương binh xã hội (mẫu số 3)


Quyết định thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội (mẫu số 4)


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biên bản thẩm định hồ sơ (mẫu số 3)


·  Phí, lệ phí: Không  


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Địa điểm phải thuận tiện về giao thông, không khí trong lành, có điện nước sạch phục vụ cho sinh hoạt


· Diện tích phòng ở của đối tượng bình quân 6m2/đối tượng - 8m2/đối tượng


· Định mức cán bộ nhân viên của cơ sở Bảo trợ xã hội 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Có hiệu lực ngày 24/6/2008.


· Thông tư 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Có hiệu lực ngày 14/5/2009.


2. Thủ tục giải thể Trung tâm Bảo trợ xã hội (công lập)


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Cơ sở Bảo trợ xã hội không đảm bảo các điều kiện qui định tại các điều 10,11,12 và 13 Chương II Nghị định 68


· Bước 2: Đơn xin giải thể cơ sở bảo trợ xã hội nêu rõ lý do xin giải thể của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Bước 3: Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Bước 4: Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở bảo trợ xã hội giải thể của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 


· Bước 5: Quyết định giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chánh 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin giải thể cơ sở bảo trợ xã hội nêu rõ lý do xin giải thể


Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý


Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Có hiệu lực ngày 24/6/2008.


3. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện nộp hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội gởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội


· Bước 3: Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chánh 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của trưởng thôn và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (mẫu số 1c)


Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã


Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS


Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có-mẫu số 2)


Văn bản đề nghị của cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở Bảo trợ xã hội


Quyết định tiếp nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở Bảo trợ xã hội


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:phòng Bảo trợ xã hội


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội (mẫu số 1c) 


·  Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (mẫu số 2) 


·  Phí, lệ phí: Không  


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Có hiệu lực ngày 28/5/2007.


· Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/07/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Có hiệu lực ngày 26/8/2007.


4. Thủ tục thẩm định và giải quyết các chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (trợ giúp xe lăn, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ y tế…) theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nhà tài trợ.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Đối tượng làm đơn gởi Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp lập danh sách gởi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


· Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thẩm định gởi về Phòng Bảo trợ xã hội -Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 


· Bước 4: Trên cơ sở nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt và gởi cho tổ chức, cá nhân nhà tài trợ để cấp phát cho đối tượng.


· Cách thức thực hiện: Tùy theo yêu cầu của nhà tài trợ


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tùy theo yêu cầu của nhà tài trợ


· Số lượng hồ sơ: Tùy theo yêu cầu của nhà tài trợ.


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hiện vật.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có nguồn của tổ chức, cá nhân nhà tài trợ.


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không 

5. Thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Học sinh làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ (theo mẫu số 1), có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (học sinh là người tàn tật có thêm xác nhận của Trạm y tế cấp xã). 


Đơn được lập làm 02 bản: 01 bản nộp nhà trường nơi đang theo học để làm cơ sở xét miễn giảm theo quy định, 01 bản gởi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để theo dõi quản lý.


· Bước 2: Các trường trung học phổ thông cơ sở tổng hợp, lập danh sách gởi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.


· Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện căn cứ vào hồ sơ đề nghị trợ cấp của học sinh để lập danh sách hưởng trợ cấp (mẫu số 3) gởi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt.


· Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, chuyển kinh phí về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chánh


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục của học sinh (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã).


Phiếu xác nhận (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã) đối với học sinh thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần để mua sách vở, đồ dùng học tập ngoài do nhà trường cấp theo từng năm học.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội huyện


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo). (mẫu số 01/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT) 


·  Phiếu xác nhận (mẫu số 02/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT) 


·  Phí, lệ phí: Không  


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Học sinh là con liệt sĩ. 


· Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, con của quân nhân bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 81% trở lên 


· Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, con của quân nhân bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 61 % đến 80% trở lên. 


· Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, con của quân nhân bị tai nạn lao động mất sức lao động từ 21 % đến 60% và con của quân nhân bị bệnh nghề nghiệp mất sức lao động từ 41% đến 60%. 


· Học sinh là người tàn tật (theo quy định của Quyết định này) không phân biệt nguồn gốc gây ra tàn tật, bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận của cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn. 


· Học sinh mồ côi thuộc một trong các trường hợp sau:


Mồ côi cả cha và mẹ.


Mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là cha hoặc mẹ mất tích hoặc không đủ khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành.


Bị bỏ rơi, bị mất nguồn nuôi dưỡng và không còn người thân thích để nương tựa. 


· Học sinh là người dân tộc thiểu số. 


· Học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Quyết định 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Có hiệu lực ngày 14/4/2005..


· Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Có hiệu lực ngày 10/9/2005.


6. Thủ tục trợ cấp đột xuất cho các đối tượng lang thang xin ăn và lang thang cơ nhỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Đối tượng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn và nộp hồ sơ.


· Bước 2: Phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ xem xét, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt.


· Bước 3: Đối tượng nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chánh 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin trợ cấp đột xuất của đối tượng.


Giấy chứng minh nhân dân hoặc một giấy tờ tùy thân có ảnh của đối tượng (thẻ thương binh, thẻ người cao tuổi, người nghèo, thẻ cựu chiến binh…).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Một năm được trợ cấp không quá 2 lần/ đối tượng 


· Người già cô đơn, người cao tuổi, người lang thang cơ nhỡ, người nghèo. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Có hiệu lực ngày 01/11/2008.


7. Thủ tục trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Đối tượng làm đơn gởi Ủy ban nhân dân cấp xã.


· Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp lập danh sách gởi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


· Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thẩm định gởi về Phòng Bảo trợ xã hội -Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Bước 4: Phòng Bảo trợ xã hội tiếp nhận, thẩm định, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chánh 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.


Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo.


Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Quyết định 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006 - 2010. Có hiệu lực ngày 18/11/2006.


8. Thủ tục hợp đồng thực hiện dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề cho người tàn tật).


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở dạy nghề xây dựng hợp đồng và kế hoạch dạy nghề gởi Phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Bước 2: gởi Phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt hợp đồng dạy nghề.


· Bước 3: Trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở dạy nghề nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chánh 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản hợp đồng dạy nghề.


Kế hoạch dạy nghề chi tiết theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thủ trưởng cơ quan ký hợp đồng thực hiện dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề cho người tàn tật)


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở dạy nghề phải có giấy đăng ký hoạt động dạy nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006 - 2010. Có hiệu lực ngày 18/11/2006.


9. Thủ tục thanh lý hợp đồng với các tổ chức, đơn vị thực hiện dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề cho người tàn tật).


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở dạy nghề nộp bản thanh lý hợp đồng dạy nghề gởi Phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, nghiệm thu và trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh lý hợp đồng dạy nghề.


· Bước 3: Trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở dạy nghề nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chánh. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản thanh lý hợp đồng dạy nghề. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006 - 2010. Có hiệu lực ngày 18/11/2006.


VII. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội


1. Thủ tục trợ cấp khó khăn ban đầu cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ


Phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về làm đơn đề nghị hỗ trợ (nếu nạn nhân là trẻ em thì cha, mẹ hoặc người giám hộ làm đơn) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 


· Bước 2: Xem xét hồ sơ


Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ nạn nhân gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 3: Xử lý hồ sơ


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định hồ sơ và gửi toàn bộ về Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 4: Thẩm định


Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội xem xét hồ sơ, thẩm định mức chi hỗ trợ và trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định chi hỗ trợ.


· Bước 5: Chuyển kinh phí


Sau khi nhận được Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, làm thủ tục chuyển cấp kinh phí và gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng Lao động thương binh và Xã hội.


· Bước 6: Cấp phát cho nạn nhân


Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được toàn bộ hồ sơ của nạn nhân, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành cấp phát hỗ trợ cho nạn nhân.


· Cách thức thực hiện: 


· Tại cơ sở cơ quan hành chính.


· Qua bưu điện.


· Fax/thư điện tử.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng (mẫu 1); 


Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về (mầu số 2); 


Danh sách ký nhận tiền hoặc hiện vật;


Quyết định chi hỗ trợ.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận về nước. (thực tế là 30 ngày làm việc)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội


· Cơ quan phối hợp (nếu có).


· Đối tượng thực hiện:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hồ sơ hỗ trợ 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trẻ em bị buôn bán là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Bảo bệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15/6/2004. Có hiệu lực ngày 01/01/2005.


· Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về. Có hiệu lực ngày 15/02/2007. 


· Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Có hiệu lực ngày 26/10/2007. 

2. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. Đối với cơ sở thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gửi hồ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động- Thương và Xã hội (trực tiếp là Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trong thời gian 10 ngày.


· Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:


Tiến hành thẩm định điều kiện cơ sở vật chất và hồ sơ xin cấp phép, đảm bảo đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần thiết thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng thẩm tra). 


Trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Thời gian thực hiện là 35 ngày.


· Bước 4: Sở Lao động- Thương và Xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ hợp lệ của cơ sở, sau khi thẩm định đủ điều kiện hoạt động và có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh gởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép. Thời gian thực hiện 5 ngày.


· Bước 5: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở. Nếu không cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Thời gian thực hiện 30 ngày.


· Bước 6: Cơ quan tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


· Cách thức thực hiện: 


· Tại cơ sở cơ quan hành chính.


· Qua bưu điện.


· Fax/thư điện tử.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 01)


Hồ sơ cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện:


· Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6cm (Mẫu số 02), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.


· Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.


· Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở y tế cấp huyện cấp


Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định 


Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cơ sở cai nghiện do Sở Y tế cấp.


(Chủ cơ sở cần có đề án giải trình về điều kiện vật chất và tổ chức hoạt động kèm theo hồ sơ).


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: không quá 03 tháng


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn xin cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 01).


· Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 02).


· Đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trang nghiện (Mẫu số 06).


·  Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy phép. 


· Phê duyệt. 


· Quyết định hành chính.


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


 Điều kiện hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ, cơ sở cai nghiện phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


· Về cơ sở vật chất: 


· Khu vực chuyên môn phải đảm bảo có nơi tiếp nhận người nghiện, cắt cơn giải độc, cấp cứu, theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khoẻ, xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế;


· Có đủ điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định;


· Có đủ trang thiết bị y tế để thực hiện việc cắt cơn, giải độc, theo dõi sức khoẻ và phục hồi sức khoẻ sau cắt cơn, giải độc theo đúng quy định của Bộ Y tế;


· Có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm; người đã cai nghiện nhiều lần hoặc người có hành vi gây rối trật tự công cộng trong thời gian cai nghiện;


· Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên và người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện;


· Đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt hợp vệ sinh cho người cai nghiện ma túy. 


· Về nhân sự:


· Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách chuyên môn cai nghiện và phục hồi sức khoẻ phải là bác sĩ đa khoa có thời gian thực hành tại các cơ sở khám chữa bệnh trên 03 năm và có ít nhất 01 năm trực tiếp làm công tác cai nghiện, phục hồi hoặc bác sĩ chuyên khoa tâm thần đã có thời gian thực hành chuyên khoa tâm thần ít nhất 03 năm;


· Có đội ngũ cán bộ y tế, quản lý, tâm lý, bảo vệ và các chức danh cần thiết khác, có đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp, có văn bằng, giấy chứng nhận chuyên ngành 


 Điều kiện hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách, Cơ sở cai nghiện phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


· Về cơ sở vật chất:


· Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho người cai nghiện ma túy;


· Có nơi tổ chức lớp học tập, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, sinh hoạt văn hoá văn nghệ theo chương trình giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.


· Về nhân sự:


· Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi phải có trình độ đại học và có ít nhất 03 năm công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy;


· Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo dục, tâm lý, y tế, bảo vệ và các chức danh cần thiết khác, có đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp, có văn bằng, giấy chứng nhận chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện. 


 Điều kiện hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái hoá nhập cộng đồng và chống tái nghiện, cơ sở cai nghiện phải đảm bảo các điều kiện sau đây:


· Về cơ sở vật chất:


· Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho người nghiện ma túy;


· Có đất đai, nhà xưởng đủ khả năng mở lớp dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất, thực hiện chương trình lao động trị liệu phù hợp cho người cai nghiện ma túy do các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế quy định;


· Có nơi vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ.


· Về nhân sự:


· Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi phải có trình độ trung cấp nghiệp vụ, kỹ thuật trở lên và có ít nhất 03 năm công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy;


· Có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, dạy nghề, tâm lý, y tế, bảo vệ và các chức danh cần thiết khác, có đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp, có văn bằng, giấy chứng nhận chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện; 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

·  Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 23/12/2003. 


·  Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 26/11/2004.


3. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. Đối với cơ sở thực hiện hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gửi hồ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động- Thương và Xã hội (trực tiếp là Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trong thời gian 10 ngày.


· Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:


Tiến hành thẩm định điều kiện cơ sở vật chất và hồ sơ xin cấp phép, đảm bảo đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần thiết thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng thẩm tra). 


Trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Thời gian thực hiện là 35 ngày.


· Bước 4: Sở Lao động- Thương và Xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ hợp lệ của cơ sở, sau khi thẩm định đủ điều kiện hoạt động và có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh gởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép. Thời gian thực hiện 5 ngày.


· Bước 5: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở. Nếu không cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Thời gian thực hiện 30 ngày.


· Bước 6: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


· Cách thức thực hiện: 


· Tại cơ sở cơ quan hành chính.


· Qua bưu điện.


· Fax/thư điện tử.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 01)


Hồ sơ cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện:


· Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6cm (Mẫu số 02), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.


· Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.


· Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở y tế cấp huyện cấp


Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định 


Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cơ sở cai nghiện do Sở Y tế cấp. 


(Chủ cơ sở cần có đề án giải trình về điều kiện vật chất và tổ chức hoạt động kèm theo hồ sơ).


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: không quá 03 tháng


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn xin cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 01).


· Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 02).


· Đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trang nghiện (Mẫu số 06).


·  Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép


· Phê duyệt 


· Quyết định hành chính 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Về cơ sở vật chất:


Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho người cai nghiện ma túy;


Có nơi tổ chức lớp học tập, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, sinh hoạt văn hoá văn nghệ theo chương trình giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. 

·  Về nhân sự:


Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi phải có trình độ đại học và có ít nhất 03 năm công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy;


Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo dục, tâm lý, y tế, bảo vệ và các chức danh cần thiết khác, có đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp, có văn bằng, giấy chứng nhận chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện. 

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 23/12/2003. 


·  Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 26/11/2004.


4. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. Đối với cơ sở hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng và chống tái nghiện.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gửi hồ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động- Thương và Xã hội (trực tiếp là Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trong thời gian 10 ngày.


· Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:


Tiến hành thẩm định điều kiện cơ sở vật chất và hồ sơ xin cấp phép, đảm bảo đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần thiết thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng thẩm tra). 


Trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Thời gian thực hiện là 35 ngày.


· Bước 4: Sở Lao động- Thương và Xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ hợp lệ của cơ sở, sau khi thẩm định đủ điều kiện hoạt động và có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép. Thời gian thực hiện 5 ngày.


· Bước 5: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở. Nếu không cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Thời gian thực hiện 30 ngày.


· Bước 6: Cơ quan tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


· Cách thức thực hiện: 


· Tại cơ sở cơ quan hành chính.


· Qua bưu điện.


· Fax/thư điện tử.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 01)


Hồ sơ cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện:


· Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6cm (Mẫu số 02), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.


· Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.


· Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở y tế cấp huyện cấp


Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định 


Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cơ sở cai nghiện do Sở Y tế cấp. 


(Chủ cơ sở cần có đề án giải trình về điều kiện vật chất và tổ chức hoạt động kèm theo hồ sơ).


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: không quá 03 tháng


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn xin cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu 01).


· Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 02).


· Đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trang nghiện (Mẫu số 06).


·  Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 


· Phê duyệt 


· Quyết định hành chính 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Về cơ sở vật chất:


Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho người nghiện ma túy;


Có đất đai, nhà xưởng đủ khả năng mở lớp dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất, thực hiện chương trình lao động trị liệu phù hợp cho người cai nghiện ma túy do các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế quy định;


Có nơi vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ. 

·  Về nhân sự:


Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi phải có trình độ trung cấp nghiệp vụ, kỹ thuật trở lên và có ít nhất 03 năm công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy.


Có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, dạy nghề, tâm lý, y tế, bảo vệ và các chức danh cần thiết khác, có đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp, có văn bằng, giấy chứng nhận chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện.

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·  Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 23/12/2003. 


·  Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 26/11/2004.


5. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. Đối với cơ sở hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gửi hồ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động- Thương và Xã hội (trực tiếp là Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trong thời gian 10 ngày.


· Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:


Tiến hành thẩm định điều kiện cơ sở vật chất và hồ sơ xin cấp phép, đảm bảo đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần thiết thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng thẩm tra). 


Trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Thời gian thực hiện là 35 ngày.


· Bước 4: Sở Lao động- Thương và Xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ hợp lệ của cơ sở, sau khi thẩm định đủ điều kiện hoạt động và có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép. Thời gian thực hiện 5 ngày.


· Bước 5: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy cho cơ sở. Nếu không cấp phép phải có văn bản trả lời và nên rõ lý do. Thời gian thực hiện 30 ngày.


· Bước 6: Cơ quan tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


· Cách thức thực hiện: 


· Tại cơ sở cơ quan hành chính.


· Qua bưu điện.


· Fax/thư điện tử.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 01)


Hồ sơ cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện:


· Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6cm (Mẫu số 02), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.


· Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.


· Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở y tế cấp huyện cấp.


Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định 


Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cơ sở cai nghiện do Sở Y tế cấp.


(Chủ cơ sở cần có đề án giải trình về điều kiện vật chất và tổ chức hoạt động kèm theo hồ sơ).


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: không quá 03 tháng


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Đơn xin cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 01).


·  Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 02). 


·  Đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trang nghiện (Mẫu số 06).


·  Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy phép.


· Phê duyệt. 


· Quyết định hành chính.


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


·  Về cơ sở vật chất: 


Khu vực chuyên môn phải đảm bảo có nơi tiếp nhận người nghiện, cắt cơn giải độc, cấp cứu, theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khoẻ, xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế;


Có đủ điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định;


Có đủ trang thiết bị y tế để thực hiện việc cắt cơn, giải độc, theo dõi sức khoẻ và phục hồi sức khoẻ sau cắt cơn, giải độc theo đúng quy định của Bộ Y tế;


Có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm; người đã cai nghiện nhiều lần hoặc người có hành vi gây rối trật tự công cộng trong thời gian cai nghiện;


Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên và người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện;


Đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt hợp vệ sinh cho người cai nghiện ma túy. 


·  Về nhân sự:


Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách chuyên môn cai nghiện và phục hồi sức khoẻ phải là bác sĩ đa khoa có thời gian thực hành tại các cơ sở khám chữa bệnh trên 03 năm và có ít nhất 01 năm trực tiếp làm công tác cai nghiện, phục hồi hoặc bác sĩ chuyên khoa tâm thần đã có thời gian thực hành chuyên khoa tâm thần ít nhất 03 năm;


Có đội ngũ cán bộ y tế, quản lý, tâm lý, bảo vệ và các chức danh cần thiết khác, có đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp, có văn bằng, giấy chứng nhận chuyên ngành 

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

·  Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 23/12/2003. 


· Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 26/11/2004.


6. Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng ra gia hạn hoạt động cơ sở cai nghiện tự nguyện gửi hồ cho Sở Lao động- Thương và Xã hội. (trước 30 ngày, khi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở hết hạn)


· Bước 2: Sở Lao động- Thương và Xã hội (trực tiếp là Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ .


· Bước 3: Sở Lao động- Thương và Xã hội tiến hành:


Thẩm định điều kiện cơ sở vật chất và hồ sơ xin cấp phép, đảm bảo đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần thiết thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng thẩm tra). 


Trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ xin gia hạn giấy phép hoạt động. 


· Bước 4: Sở Lao động- Thương và Xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ hợp lệ của cơ sở, sau khi thẩm định đủ điều kiện hoạt động và có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép. 


· Bước 5: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, cấp gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở. Nếu không gia hạn phải có văn bản trả lời và nên rõ lý do. 


· Bước 6: Cơ quan tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện nhận kết quả tại Sở Lao động- Thương và Xã hội. 


· Cách thức thực hiện: 


· Tại cơ sở cơ quan hành chính.


· Qua bưu điện.


· Fax/thư điện tử.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin gia hạn cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 01)


Tài liệu hồ sơ chứng minh đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện các nội dung của quy trình cai nghiện, phục hồi.


Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Sở Y tế cấp, bản gốc giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đã cấp trước đây.


Báo cáo tình hình hoạt động cai nghiện ma túy trong 5 năm.


Phải nộp phí và lệ phí theo quy định xin cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 30 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân


· Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


·  Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 01).


·  Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 02).


·  Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy phép 


· Phê duyệt 


· Quyết định hành chính 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·  Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 23/12/2003. 


·  Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 26/11/2004.


7. Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Các tổ chức đang hoạt động cai nghiện ma tuý có yêu cầu thay đổi nội dung hoạt động, nộp hồ sơ tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Bước 2: Sở Lao động- Thương và Xã hội (trực tiếp là Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trong thời gian 10 ngày.


· Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:


Tiến hành thẩm định điều kiện cơ sở vật chất và hồ sơ xin cấp phép, đảm bảo đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần thiết thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng thẩm tra). 


Trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Thời gian thực hiện là 35 ngày.


· Bước 4: Sở Lao động- Thương và Xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ hợp lệ của cơ sở, sau khi thẩm định đủ điều kiện hoạt động và có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép. Thời gian thực hiện 5 ngày.


· Bước 5: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy cho cơ sở. Nếu không cấp phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Thời gian thực hiện 30 ngày.


· Bước 6: Cơ quan tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.


· Cách thức thực hiện: 


· Tại cơ sở cơ quan hành chính.


· Qua bưu điện.


· Fax/thư điện tử.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy;


Hồ sơ cá nhân của những người tham gia thành lập cơ sở cai nghiện, bao gồm: sơ yếu lý lịch; bản sao hợp pháp văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ; giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền;


Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện của từng nội dung Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo quy định. 


Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ theo quy định.


Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: không quá 3 tháng


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn xin cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu 01).


· Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 02).


· Đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trang nghiện (Mẫu số 06).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy phép.


· Phê duyệt. 


· Quyết định hành chính. 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 23/12/2003. 


· Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 26/11/2004.


8. Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Sở Lao động- Thương và Xã hội (trực tiếp là Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội) kiểm tra hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy đã được cấp phép.


· Bước 2: Sở Lao động- Thương và Xã hội tiến hành lập biên bản nếu phát hiện cơ sở có vi phạm một trong các mục quy định tại điểm 2 Điều 15 của Nghị định 147/2003/NĐ-CP, ngày 02/12/2003.


· Bước 3: Sở Lao động- Thương và Xã hội chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm của cơ sở về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .


· Bước 4: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động.


· Cách thức thực hiện: 


· Tại cơ sở cơ quan hành chính.


· Qua bưu điện.


· Fax/thư điện tử.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Biên bản vi phạm của cơ sở


Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Các cơ sở vi phạm một trong các hành vi bị nghiêm cấm sau:


· Tổ chức cơ sở cai nghiện trái pháp luật.


· Cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy vào các mục đích khác.


· Xâm phạm tính mạng, danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ, tài sản của người đang cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.

· Tẩy xoá, sửa chữa làm thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy;


· Cơ sở cai nghiện dừng hoạt động hoặc giải thể; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;


· Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy mà Cơ sở cai nghiện vẫn chưa hoạt động;


· Cơ sở cai nghiện bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động cai nghiện ma túy từ ba lần liên tiếp trở lên trong thời hạn của Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. 


·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

·  Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 23/12/2003. 


· Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Có hiệu lực ngày 26/11/2004.


9. Thủ tục tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Cơ quan Công an chuyển hồ sơ và người nghiện ma tuý, người bán dâm không nơi cư trú nhất định đến Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. 


· Bước 2: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội:


Kiểm tra hồ sơ của người đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm; 


Lập biên bản giao, nhận người đồng thời khám sức khoẻ, lập hồ sơ bệnh án để xác định tình trạng sức khoẻ của họ;


Vào sổ theo dõi, quản lý học viên tại Trung tâm; phổ biến nội quy, quy chế của Trung tâm; bố trí nơi ở hợp lý cho học viên.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của người bán dâm, người nghiện ma túy và kết quả xét nghiệm chất ma túy của người nghiện ma túy.


Bản lý lịch tự khai của người vi phạm.


Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định.


Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật và các biện pháp chữa trị, cai nghiện, phục hồi đã áp dụng đối với người đó (nếu có).


Quyết định đưa vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh của Trưởng Công an cấp huyện. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định: Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: Cơ quan Công an cấp huyện.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ và người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ Quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.


· Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 25/10/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.


10. Thủ tục tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm vào Trung tâm.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Cơ quan Công an chuyển hồ sơ và người nghiện ma tuý, người bán dâm đến Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 


· Bước 2: Trung tâm, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục- Lao động xã hội thực hiện các bước sau:


Kiểm tra hồ sơ của người có quyết định bắt buộc đưa vào Trung tâm để chữa trị, cai nghiện, phục hồi; 


Lập biên bản giao, nhận người; kiểm tra thân thể, đồ vật mang theo của người được đưa vào Trung tâm đồng thời khám sức khoẻ, lập hồ sơ bệnh án để xác định tình trạng sức khoẻ của họ;


Vào sổ theo dõi, quản lý học viên tại Trung tâm; phổ biến nội quy, quy chế của Trung tâm; bố trí nơi ở hợp lý cho học viên.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc vào Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh của Ủy ban nhân dân cấp huyện;


Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật quả tang của người bán dâm, người nghiện ma túy và kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy của người nghiện ma túy;


Bản lý lịch tự khai của người người bán dâm, người nghiện ma túy;


Bản sao giấy chứng minh nhân dân (nếu có); bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn có tên người bán dâm, người nghiện ma túy;

Tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật và các biện pháp chữa trị, cai nghiện, giáo dục đã áp dụng đối với người bán dâm, người nghiện ma túy.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định: Trung Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân và Cơ quan Công an cấp huyện.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận hồ sơ và người nghiện ma tuý, người bán dâm vào Trung tâm.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.


· Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính Phủ.


11. Thủ tục tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma tuý, người tự nguyện vào Trung tâm chữa trị, cai nghiện.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Người chưa thành niên ngiện ma tuý, người nghiện ma tuý, người bán dâm tự nguyện vào Trung tâm chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có đơn xin vào Trung tâm để được chữa trị, cai nghiện, phục hồi phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ (kèm theo hồ sơ) gửi cho Giám đốc Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh xem xét.


· Bước 2: Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội:


Ra quyết định tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma tuý, người nghiện ma tuý, người bán dâm có đơn tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.


Lập biên bản giao, nhận người tự nguyện vào Trung tâm chữa trị, cai nghiện; kiểm tra thân thể, đồ vật mang theo của người tự nguyện khi vào Trung tâm; khám sức khoẻ, lập hồ sơ bệnh án để xác định tình trạng sức khoẻ của họ, nếu là người chưa thành niên phải có sự chứng kiến của cha, mẹ, anh, chị hoặc người giám hộ.


Vào sổ theo dõi, quản lý học viên tại Trung tâm; phổ biến nội quy, quy chế của Trung tâm; bố trí nơi ở hợp lý cho học viên.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn của người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. Nội dung đơn nêu đầy đủ lý do xin vào Trung tâm, tình trạng nghiện và các hình thức giáo dục, cai nghiện, chữa trị đã thực hiện (nếu có);


Bản sao giấy chứng minh nhân dân; bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn có tên người tự nguyện xin vào Trung tâm (có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc mang theo bản chính để đối chiếu);


Lý lịch của người tự nguyện xin vào Trung tâm có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an địa phương nơi đang cư trú;


Giấy khám sức khoẻ của người tự nguyện xin vào Trung tâm; 


Giấy cam kết cai nghiện, chữa trị của người tự nguyện hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con (đối với người đã thành niên) cha, mẹ, anh, chị hoặc người giám hộ (nếu là người chưa thành niên);


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kề từ ngày nhận đủ hồ sơ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định: Giám đốc Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: Không 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


·  Tổ chức 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tự nguyện vào trung tâm cai nghiện ma túy.


· Phí, lệ phí: 2.620.000 đồng/6 tháng (chỉ thu lệ phí cai nghiện, chữa trị đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm tự nguyện đã thành niên).


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma tuý, người tự nguyện vào Trung tâm chữa trị, cai nghiện.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·  Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.


·  Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện mốt số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính Phủ.


·  Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 08/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành mức đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm khi chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 18/02/2008.


12. Thủ tục tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm đối với người bị ốm nặng, phụ nữ có thai và người mắc bệnh hiểm nghèo.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đưa đối tượng sau đến khám tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp huyện trở lên để được cấp giấy chứng nhận đang là người bị ốm nặng, phụ nữ có thai hoặc mắc bệnh hiểm nghèo:


Học viên đang chấp hành quyết định chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm là người bị ốm nặng, phụ nữ có thai hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.


· Bước 2: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tổ chức họp Hội đồng xét duyệt, lập biên bản (tùy tình hình có thể họp hàng tháng, quí hoặc đột xuất);


· Bước 3: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đề nghị về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua Hội đồng tư vấn cấp huyện) xem xét ra quyết định tạm đình chỉ họăc miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại cho đối tượng;


· Bước 4: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp giấy chứng nhận và giải quyết cho đối tượng ra khỏi Trung tâm ngay sau khi nhận được quyết định tạm đình chỉ họăc miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với học viên được đề nghị;


· Bước 5: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội gửi thông báo hòa nhập cộng đồng về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú hoặc Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp huyện nơi ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với trường hợp học viên không có nơi cư trú nhất định.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp huyện trở lên xác nhận học viên được đề nghị tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại là người bị ốm nặng, phụ nữ có thai hoặc mắc bệnh hiểm nghèo;


Bản đề nghị Hội đồng xét giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại cho học viên của phòng y tế Trung tâm;


Biên bản cuộc họp Hội đồng khen thưởng, kỹ luật;


Bản đề nghị của Trung tâm gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua Hội đồng tư vấn cấp huyện) xem xét ra quyết định tạm đình chỉ họăc miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại cho đối tượng (có kèm theo danh sách trích ngang của học viên được đề nghị); 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định: Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định hoặc quyết tạm đình chỉ chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội .


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Học viên đang chấp hành quyết định chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm là người bị ốm nặng, phụ nữ có thai hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.


·  Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính Phủ.


13. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho đối tượng đã chấp hành một nửa thời hạn ghi trong quyết định bắt buộc vào cơ sở chữa bệnh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Bộ phận quản lý trực tiếp có bản nhận xét quá trình tham gia lao động, học tập, chữa trị tích cực hoặc thành tích của học viên gửi về đề nghị xét giảm thời hạn.


· Bước 2: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tổ chức họp Hội đồng khen thưởng, kỹ luật xét duyệt, lập biên bản nội dung cuộc họp (tùy tình hình có thể họp hàng tháng, quí hoặc đột xuất).


· Bước 3: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đề nghị về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua Hội đồng tư vấn cấp huyện) xem xét ra quyết định miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại tại Trung tâm cho đối tượng;


· Bước 4: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp giấy chứng nhận và giải quyết cho đối tượng hòa nhập cộng đồng ngay sau khi nhận được quyết định miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với học viên được đề nghị;


· Bước 5: Trung tâm gửi thông báo hòa nhập cộng đồng về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú hoặc Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp huyện nơi ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với trường hợp học viên không có nơi cư trú nhất định.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản nhận xét quá trình tham gia lao động, học tập, chữa trị tích cực, hoặc thành tích của học viên;


Bản đề nghị Hội đồng khen thưởng, kỹ luật của Trung tâm miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại cho học viên của bộ phận quản lý học viên;


Biên bản cuộc họp Hội đồng khen thưởng, kỹ luật;


Bản đề nghị của Trung tâm gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua Hội đồng tư vấn cấp huyện) xem xét ra quyết định giảm một phần họăc miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại cho đối tượng (có kèm theo danh sách trích ngang của học viên được đề nghị); 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Chữa Bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp huyện. 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


· Phí, lệ phí: Không.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối với học viên đã chấp hành được một nữa thời gian, nếu lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt trong việc giáo dục, chữa trị, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hộiCăn cứ pháp lý của thủ tục hành chính. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.


·  Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính Phủ.


14. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho học viên đã chấp hành xong thời gian ghi trong quyết định chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tổ chức họp Hội đồng khen thưởng, kỹ luật xét duyệt, lập biên bản nội dung cuộc họp (tùy tình hình có thể họp hàng tháng, quí hoặc đột xuất).


· Bước 2: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp giấy chứng nhận, giải quyết cho đối tượng ra khỏi Trung tâm theo thời gian ghi tại biên bản do Hội đồng đã xét duyệt;


· Bước 3: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội gửi thông báo tái hòa nhập cộng đồng về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú hoặc Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp huyện nơi Hội đồng tư vấn đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với trường hợp học viên không có nơi cư trú nhất định.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Biên bản cuộc họp Hội đồng khen thưởng;


Danh sách xét duyệt, giải quyết cho học viên tái hòa nhập cộng đồng của Hội đồng khen thưởng, kỹ luật


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định: Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


· Cơ quan phối hợp: Không


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân: 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối với học viên sắp hết thời hạn chấp hành quyết định tại Trung tâm, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·  Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.


·  Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính Phủ.















